
 

BÁO CÁO CHIÊM TINH – THÁNG 1 NĂM 2025 HTTPS://CHIEMTINHLASO.COM 

 

1 

PHÂN TÍCH BẢN ĐỒ SAO 

Tổng Số Điểm cho Mục Đích Cuộc Sống: 43.4% ★ 

Bạn đang chưa sống đúng với mục đích cuộc sống của mình. 

Ý nghĩa: Có thể bạn cảm thấy lạc lõng với bản thân (Mặt Trời), nhu cầu cảm xúc (Mặt Trăng) 
hoặc các bài học từ cuộc sống (La Hầu). Điểm Mặt Trời thấp cho thấy bạn đang gặp khó khăn 
trong việc thể hiện con người thật, và điểm Mặt Trăng phản ánh những vấn đề cảm xúc. Điểm 
La Hầu thấp có thể chỉ ra sự né tránh hoặc kháng cự với các thử thách và bài học cuộc sống. 

Hàm ý: Đây là cơ hội để bạn phát triển mạnh mẽ hơn. Hãy tập trung xác định rõ bản thân (Mặt 
Trời), xây dựng sự cân bằng cảm xúc (Mặt Trăng), và học cách đón nhận các bài học mà La Hầu 
mang lại để sống đúng với mục đích của mình. 

 

Chỉ số Tiềm năng Phát triển Tổng thể 37.95% ★ 

Tiềm năng phát triển của bạn hiện còn hạn chế. 

Ý nghĩa: Bạn có thể gặp khó khăn trong việc kết nối với tiềm năng của mình. Điểm thấp của Mộc 
Tinh cho thấy thiếu lạc quan hoặc ít cơ hội, trong khi Thổ Tinh chỉ ra những thử thách lớn cần 
vượt qua. 

Lá Số Mẫu
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Hàm ý: Hãy tập trung xây dựng sự kiên định (Thổ Tinh) và tìm những cách mới để học hỏi từ các 
bài học mà La Hầu mang lại để cải thiện bản thân. 

 

Chỉ số Tổng Thể Cân Bằng Cảm Xúc: 38.15% ★ 

Cân bằng cảm xúc thấp. 

Ý nghĩa: Bạn có thể đối mặt với những thách thức lớn trong việc kiểm soát cảm xúc, duy trì các 
mối quan hệ hài hòa, hoặc thể hiện bản thân một cách hiệu quả. Điểm thấp ở Mặt Trăng cho 
thấy sự không ổn định cảm xúc, Sao Kim thể hiện khó khăn trong việc xây dựng hoặc duy trì 
những kết nối ý nghĩa, và Sao Thủy chỉ ra những thử thách trong giao tiếp cảm xúc. 

Hệ quả: Đây là cơ hội lớn để bạn phát triển. Hãy bắt đầu bằng việc xác định những lĩnh vực mà 
bạn cảm thấy chưa hài lòng hoặc thiếu kết nối về mặt cảm xúc. Làm việc để xây dựng nhận thức 
bản thân thông qua các thực hành phản chiếu, và tìm sự hỗ trợ từ bạn bè, đối tác hoặc các 
chuyên gia nếu cần. Phát triển khả năng kiên cường cảm xúc và kỹ năng giao tiếp sẽ giúp bạn 
hình thành những mối quan hệ sâu sắc và hài hòa hơn. 

Lá Số Mẫu
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Chỉ số Tổng Thể Bài Học Nghiệp Quả: 17.8% ★ 

Bạn có kết nối thấp với bài học nghiệp quả. 

Ý nghĩa: Có thể bạn đang cảm thấy lạc lối hoặc gặp khó khăn trong việc hiểu rõ sứ mệnh của 
mình. Điểm La Hầu thấp cho thấy bạn có thể đang tránh né những bài học quan trọng. Sao Thổ 
chỉ ra rằng bạn gặp khó khăn trong việc chịu trách nhiệm hoặc duy trì kỷ luật, còn Sao Diêm 
Vương cho thấy bạn có thể đang né tránh sự thay đổi cần thiết, dẫn đến cảm giác trì trệ. 

Hệ quả: Đây là cơ hội để bạn thay đổi. Hãy bắt đầu bằng việc tìm hiểu kỹ hơn về La Hầu của 
mình để biết những bài học quan trọng mà bạn cần học hỏi. Tập trung xây dựng thói quen nhỏ 
hàng ngày để giúp bạn rèn luyện tính kỷ luật mà Sao Thổ yêu cầu, đồng thời làm việc với những 
nỗi sợ hoặc sự kháng cự đối với thay đổi mà Sao Diêm Vương đang thúc đẩy. Kết nối với một 
người hướng dẫn, bạn bè, hoặc thực hành tâm linh sẽ giúp bạn định hướng lại và cảm thấy rõ 
ràng hơn về mục tiêu của mình. 

Lá Số Mẫu
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Chỉ số Tổng Thể May Mắn và Thịnh Vượng: 57.8% ★★★ 

Bạn có kết nối khá ổn với may mắn và sự thịnh vượng. 

Ý nghĩa: Bạn có tiềm năng thu hút tài lộc và thành công, nhưng đôi khi còn thiếu tự tin hoặc ổn 
định trong cách tiếp cận. Sao Mộc cho thấy bạn có những cơ hội tốt, nhưng có thể chưa tận 
dụng hết. Sao Kim phản ánh sự hấp dẫn và khả năng xây dựng quan hệ, nhưng cần thêm nỗ lực 
để phát huy. Mặt Trời nhắc bạn rằng sự tự tin là chìa khóa để thành công hơn. 

 

Hệ quả: Để cải thiện, hãy bắt đầu từ việc tập trung vào những điều tích cực xung quanh mình. 
Bạn có thể thử viết nhật ký về những điều bạn biết ơn mỗi ngày hoặc tự đặt cho mình những 
mục tiêu nhỏ để cảm thấy có động lực hơn. Đừng ngại mở rộng vòng quan hệ, vì cơ hội thường 
đến từ những kết nối bất ngờ. Hãy tin vào bản thân và từng bước tiến lên, kết quả sẽ đến. 

Lá Số Mẫu
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MBTI của bạn dựa trên Chiêm tinh học: INTJ 

Ý nghĩa: INTJ là những người tư duy chiến lược, độc lập, thích giải quyết các vấn đề phức tạp và 
tạo ra hệ thống để đạt được mục tiêu. Bạn có tầm nhìn xa và coi trọng hiệu quả. Điều này phản 
ánh ảnh hưởng từ sao Diêm Vương hoặc sao Thổ, các cung Bọ Cạp hoặc Ma Kết, hoặc các hành 
tinh trong nhà 8 hoặc nhà 10. Những vị trí này nhấn mạnh tư duy chiến lược, tầm nhìn dài hạn 
và tập trung vào sự biến đổi. 

Điểm mạnh: Đổi mới, logic và định hướng tương lai. Bạn xuất sắc trong vai trò lãnh đạo và lập 
kế hoạch dài hạn. 

Hàm ý: Phát triển trí tuệ cảm xúc và xây dựng các mối quan hệ hợp tác. Nhận ra giá trị của cảm 
xúc trong việc ra quyết định có thể tăng cường các mối quan hệ cá nhân và chuyên nghiệp. 

 

  

Lá Số Mẫu
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BẢN ĐỒ SAO 

 
 

Lá Số Mẫu
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CUNG MỌC  
 

 

Cung Mọc Xử Nữ 
Cung mọc Xử Nữ thể hiện một người có tính cách tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Mặc dù cảm xúc của bạn bị 
ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác trong bản đồ sao, nó thường được thể hiện qua cách bạn nhìn 
nhận thế giới. Bạn không phải là người lạnh lùng hay vô cảm, mà thực tế bạn rất sâu sắc, nhẹ 
nhàng và quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, điều khiến bạn cảm thấy hài lòng nhất chính là 
những suy nghĩ logic và có hệ thống. Bạn trân trọng các cơ chế tinh vi khi phân tích thông tin, 
tìm kiếm sự thật và đặt ra lý do hợp lý cho mọi vấn đề. 
 
Cung mọc Xử Nữ có sự kiên định trong những ý tưởng của mình, nhưng cũng không phải là 
người không thay đổi quan điểm khi gặp phải những lý luận hợp lý. Đối với bạn, lỗi lầm lớn nhất 
là không nhận ra sự thiếu hiểu biết của người khác. Bạn dễ bị cuốn vào những chi tiết nhỏ và đôi 
khi bỏ qua bức tranh tổng thể. Bạn thường xuyên cảm thấy bực bội vì những người không nhận 
thấy những yếu tố bạn cho là quan trọng. Công việc là rất quan trọng đối với bạn, và bạn 
thường xuyên đạt được thành công trong suốt cuộc đời. Bạn thường xuyên đấu tranh với chính 
mình, với một nửa muốn đạt được mọi thứ dễ dàng và một nửa lại muốn phải nỗ lực để đạt 
được điều đó. Việc nắm bắt mọi thứ – từ bản thân đến các sự kiện – khiến bạn cảm thấy an 
toàn. Hầu hết, những người có cung mọc Xử Nữ thành công nhờ vào sức lực của chính mình hơn 
là sự giúp đỡ từ người khác. Bạn có một sức hút và vẻ thanh lịch khó có thể che giấu. Mặc dù 
vậy, thật khó để gần gũi với bạn. Bạn có xu hướng e dè, tách biệt, đôi khi bị che đậy bởi vẻ 
ngoài hoạt bát. Bạn cần được tiếp cận bởi những người thực sự muốn gần gũi. Dù có rất nhiều 
cảm xúc trong lòng, nhưng bạn lại gặp khó khăn trong việc thể hiện ra ngoài. Khi còn trẻ, bạn có 
thể không có sức khỏe tốt, nhưng theo thời gian, sức khỏe sẽ cải thiện. Hôn nhân có thể mang 
đến cho bạn sự sung túc và tài sản. Về cuối đời, bạn có thể sở hữu tài sản lớn, thường là ở nước 
ngoài, và để đạt được thành công, bạn sẽ cần làm việc cả trong và ngoài nước. 
Người có cung mọc Xử Nữ thường có một gương mặt hiền hậu, hình dáng trái xoan, ánh mắt 
sâu lắng và cơ thể mảnh mai nhưng khỏe khoắn. Kim Tinh, hành tinh chi phối Xử Nữ, ảnh hưởng 
đến bản đồ sao của bạn, ban tặng cho bạn trí tuệ logic, khả năng quan sát sắc bén, vẻ ngoài 
thông minh và sự am hiểu về khoa học và văn học. Tuy nhiên, nó cũng cổ vũ tính tò mò, lo âu, sự 
châm biếm, và tính nhút nhát. 
 

 

Lá Số Mẫu
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MẶT TRỜI  
 

 

Mặt Trời Nhân Mã 
Bạn có tính cách ôn hòa nhưng đôi khi thể hiện sự quyết liệt và ghét những hành động thô lỗ. 
Bạn có khí chất quý tộc, thái độ cởi mở và phấn chấn. Bạn sống can đảm, mạnh mẽ và tự tôn 
cao. Tự do là bản chất của bạn, bạn tin rằng mọi người đều có quyền bình đẳng và bạn thích 
những người xung quanh thể hiện bản thân một cách tự nhiên. 
Bạn có trực giác tốt, và nếu không hành động theo linh cảm của mình, bạn có thể bị lạc lối trong 
con đường thành công. Bạn thường có lý tưởng cao đẹp và rất tự tin, xứng đáng được người 
khác tin tưởng. Bạn không thích sự hoài nghi đối với mình, nhưng lại dễ bị ảnh hưởng bởi 
những chỉ trích dù nhỏ nhất. 
Bạn dễ phân tán sự chú ý vào nhiều việc khác nhau và khó duy trì sự nhiệt tình lâu dài với một 
mục tiêu duy nhất. Tuy nhiên, bạn lại rất giỏi giải quyết vấn đề cấp bách, nhờ vào khả năng suy 
tính nhanh chóng và chính xác. 
Bạn thích thảo luận và tranh luận, và có khả năng thuyết phục người khác bằng cách diễn đạt rõ 
ràng và thuyết phục. Bạn có xu hướng hoài nghi tôn giáo nhưng thích nghiên cứu triết học. 
Bạn có sự nghiệp ổn định, không thích công việc nhàm chán và luôn có tầm nhìn xa, mang lại sự 
đổi mới. Tuy nhiên, trong tình bạn bạn rất trung thành, nhưng tình yêu lại khó khăn vì bạn yêu 
sự tự do. 
Bạn thích các hoạt động ngoài trời, như chạy, cưỡi ngựa và bắn cung, và đặc biệt thích thử 
thách bản thân. 
Nếu bạn không chăm sóc sức khỏe đúng cách, bạn sẽ gặp phải các vấn đề liên quan đến cơ thể. 
Trong chiêm tinh học, Nhân Mã quản lý xương đùi, hông, cơ bắp và dây chằng, nếu mặt trời ở vị 
trí xấu, bạn có thể gặp vấn đề về các bộ phận này. 
 

 

Mặt Trời Nhà 3 
Bạn cần hoạt động và thay đổi không khí, nếu không sẽ cảm thấy bồn chồn. Với bộ óc nhanh 
nhẹn và khả năng thích nghi với mọi môi trường, bạn có rất nhiều mối quan hệ. Bạn tự tin vào 
trí thông minh và khả năng ăn nói của mình. Bạn có nhu cầu mạnh mẽ để trao đổi kiến thức với 
người khác và rất ham học hỏi. Sự tò mò của bạn là vô tận. 
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Người có Mặt Trời ở nhà 3 luôn mong muốn được lắng nghe và chú ý. Bạn có tính cạnh tranh 
cao, đặc biệt trong các vấn đề về kiến thức hoặc với bạn bè thân thiết và anh chị em. Dù khả 
năng giao tiếp và hiểu biết của bạn đến mức độ nào, bạn vẫn cảm thấy mình làm tốt hơn người 
khác trong các lĩnh vực này. Tuy nhiên, bạn nên tránh đánh giá người khác dựa trên sự thiếu 
hiểu biết của họ, vì có thể trong các lĩnh vực khác, họ lại giỏi hơn bạn. 
 

 

Phân đoạn 2 Nhân Mã 
Nhân Mã "nỗ lực" 
 
Sagitta – mũi tên giết chết con đại bàng trong thần thoại Hy Lạp, biểu trưng cho việc loại bỏ cái 
ác, mang đến cho Nhân Mã phân đoạn 2 sự can đảm và độ lượng trong cuộc sống. 
 
Hành tinh sao Hỏa – biểu trưng cho sự chủ động, kết hợp với sự bao quát của sao Mộc, giúp 
bạn có khả năng truyền cảm hứng và tác động mạnh mẽ đến người khác. Bạn là người tốt 
bụng, dễ mến và luôn hướng đến mục tiêu rõ ràng trong tương lai, với thành công hay thất bại 
là điều quyết định đối với cuộc sống của bạn. 
 
Nhân Mã phân đoạn 2 là người đáng tin cậy và có năng lực. Khi làm việc, bạn không ngại khó 
khăn để hoàn thành tốt nhất có thể. Tuy đôi khi cảm thấy nản lòng, bạn thường giấu kín cảm 
xúc và giữ vẻ ngoài bình thản trước người khác. 
 
Bạn rất độc lập và muốn làm mọi việc theo cách riêng của mình. Tuy nhiên, bạn không phải là 
người thích cạnh tranh hay dẫm đạp lên người khác để tiến lên. Trong tình yêu, bạn sẵn sàng hy 
sinh cho người mình yêu, nhưng khi chia tay, bạn thường không còn lưu luyến gì nhiều. 
 

 

MẶT TRĂNG  
 

 

Mặt Trăng Bảo Bình 
Mặt Trăng Bảo Bình có khả năng quan sát tinh tế. Bạn thích nghiên cứu bản chất con người và 
phân tích lý do tại sao mọi người xung quanh lại hành động như vậy. Bạn thường nhút nhát và 
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có thể tách biệt một chút với mọi người. Nếu bạn trò chuyện với một Mặt Trăng Bảo Bình, bạn 
có thể chia sẻ rằng bạn luôn cảm thấy "khác biệt" khi lớn lên. Dù bên ngoài có vẻ hòa đồng, 
nhưng bên trong, bạn chỉ muốn ở một mình. 
 
Mặt Trăng Bảo Bình có thể có cái tôi mạnh mẽ và luôn muốn làm cho mình trở nên khác biệt. 
Bạn không phải là người theo truyền thống. Bạn có thể duy tâm và tiến bộ, nhưng thường giả 
vờ không quan tâm đến những cảm xúc nhỏ nhặt. Điều này có thể khiến bạn trở nên xa cách và 
lạnh lùng. 
 
Bạn có thể rất cứng đầu về những việc bạn làm. Khi trưởng thành, bạn học cách kiểm soát bản 
thân tốt hơn và cảm thấy nhu cầu tự lập mạnh mẽ ở mọi lứa tuổi. Mặc dù bạn tự hào về gia 
đình, bạn cũng thích khoe khoang thành tích của mình để gây ấn tượng với mọi người. Nếu lớn 
lên trong một gia đình bảo thủ, bạn sẽ khoe khoang về cách bạn đã thay đổi điều đó. 
 
Mặt Trăng Bảo Bình có thể dễ dàng nóng giận khi còn trẻ, nhưng khi trưởng thành, bạn hiểu 
rằng đó chỉ là cảm xúc "lộn xộn". Mặc dù bạn có thể hiểu hành vi của người khác, nhưng bạn lại 
không hiểu rõ chính mình, vì bạn thường bị cuốn vào những điều mình mong muốn thay vì thực 
tế. 
 
Mặt Trăng Bảo Bình là người tử tế và tốt bụng, nhưng sự tốt bụng của bạn thể hiện trong suy 
nghĩ nhiều hơn hành động. Bạn có thể xa cách nhưng lại thích sự khác biệt trong những người 
xung quanh, và cảm thấy thoải mái khi ở cùng những người phóng khoáng. Sự lạc quan và thân 
thiện giúp bạn có nhiều bạn bè. Khi không hài lòng, bạn có thể tập trung vào công việc đến mức 
khó nhận ra điều gì sai. 
 
Mặt Trăng Bảo Bình có tư duy trực quan và nồng nhiệt, yêu tự do ở cả cấp độ cá nhân và xã hội. 
Bạn có thể làm việc nhiều giờ để chứng minh niềm tin của mình. Vui vẻ và trẻ con, bạn có khiếu 
hài hước nhưng phải cẩn thận để không làm tổn thương người khác. Bạn khá mơ mộng và sống 
trong thế giới của riêng mình. 
 
Mặt Trăng Bảo Bình có thể không chú ý đến các chi tiết nhỏ, nhưng bạn là một người bạn trung 
thành và đáng tin cậy. Lời chỉ trích có thể khiến bạn cụt hứng và cảm thấy khó chịu. Bạn hy vọng 
được chấp nhận như bạn vốn thế, ngay cả khi có sự khác biệt. Sự duyên dáng của bạn khiến mọi 
người khó giận bạn lâu. 
 

 

Lá Số Mẫu
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Mặt Trăng Nhà 6 
Bạn thường nổi bật trong công việc giải trí và được đồng nghiệp coi như một ngôi sao. Nếu 
không phải vậy, bạn cũng dễ phản ứng mạnh mẽ và cảm tính trong công việc. 
 
Trong công việc, bạn cần cảm thấy mình được yêu mến và đánh giá cao, và có thể được thể hiện 
một cách phù hợp. 
 
Cuộc sống nghề nghiệp của bạn khá thay đổi, và hàng ngày bạn thường gặp bất ngờ. Bạn nhạy 
cảm và sáng tạo, dễ bị ảnh hưởng bởi ý kiến của người khác. Bạn cũng có thể quá lo lắng về sức 
khỏe, nên cẩn thận không để mình bị bệnh. 
 

 

Góc từ Mặt Trời tới Mặt Trăng là 294.6507255. T 
Bạn là người thuộc loại Trăng Cuối nếu bạn sinh ra sau 22 ngày của Mặt Trăng Mới hoặc trong 
vòng 7 ngày trước khi Mặt Trăng Mới tiếp theo, khoảng từ 7 đến 11 ngày sau Trăng Tròn. 
 
Các đặc điểm chính của bạn bao gồm khả năng mạnh mẽ trong việc quản lý và tổ chức mọi 
người dựa trên các ý tưởng và khái niệm xã hội-chính trị. Bạn có động lực để giải quyết các vấn 
đề quan trọng, kích động thay đổi và ảnh hưởng đến niềm tin của người khác. Bạn thường tập 
trung vào việc cải cách và chuyển đổi, xây dựng các khuôn khổ tư tưởng, và làm việc chăm chỉ 
hướng tới các mục tiêu tương lai, bất chấp kết quả ngay lập tức. Cảm giác hài hước có thể làm 
dịu đi sự mãnh liệt của bạn, nhưng cũng có thể có xu hướng chống lại sự chỉ trích và áp dụng 
cách tiếp cận 

 

KẾT HỢP CUNG MỌC, MẶT TRĂNG, MẶT TRỜI 
Cung Mọc Xử Nữ & Mặt Trời Nhân Mã 
Bạn là sự kết hợp cân bằng giữa sự thực tế và trí tưởng tượng, với khả năng nhận thức sâu sắc 
mà không quá xa rời thực tế. Bạn vừa lãng mạn, vừa tỉnh táo, nhờ đó có thể đạt được nhiều 
thành tựu trong cuộc sống. Những trải nghiệm thực tế mang đến cho bạn nhiều bài học quý giá, 
và bạn luôn tin tưởng vào trực giác mạnh mẽ của mình. 
 

Lá Số Mẫu
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Là một nhà tư duy bẩm sinh, bạn có khả năng biến những khái niệm trừu tượng trở nên dễ hiểu, 
giúp mọi người dễ dàng tiếp thu. Bạn có lý tưởng cao đẹp và khả năng lãnh đạo, tổ chức, quản 
lý xuất sắc. Những chuyến đi xa không chỉ mang lại cho bạn trải nghiệm mà còn giúp bạn học 
hỏi và phát triển bản thân. Đây là những yếu tố quan trọng trong sự nghiệp của bạn. 
 
Những lĩnh vực tận dụng tư duy phân tích và trực giác của bạn như luật pháp, y học, tôn giáo sẽ 
phù hợp nhất với bạn. Những công việc lặp đi lặp lại, nhàm chán không phải là sở trường của 
bạn, chúng sẽ bóp nghẹt sự sáng tạo của bạn. 
 
Bạn sở hữu một trái tim ấm áp và sự duyên dáng tự nhiên, khiến bạn trở nên thu hút và dễ dàng 
thuyết phục người khác. Bạn thường được đánh giá là người hào phóng và không ích kỷ. 
 
Trong tình yêu, bạn tốt bụng, nhạy cảm, chân thành và luôn sẵn sàng làm mọi thứ để duy trì 
mối quan hệ. Ham muốn tình dục của bạn mạnh mẽ hơn những gì bạn thường thể hiện ra bên 
ngoài. 
 

 

Mặt Trăng Bảo Bình & Mặt Trời Nhân Mã 
Bạn là một cá nhân đầy lý tưởng, độc lập và sáng tạo. Sự kết hợp giữa sự táo bạo, lạc quan của 
Nhân Mã với sự độc đáo, nhạy bén của Bảo Bình khiến bạn trở thành người truyền cảm hứng 
tuyệt vời. Bạn giỏi kết nối và thu hút mọi người, dù trong công việc hay cuộc sống. 
 
Bản tính đáng tin cậy và khả năng lãnh đạo tự nhiên giúp bạn dễ dàng gánh vác trách nhiệm. 
Bạn yêu thích làm việc trong các tổ chức hoặc phong trào xã hội, nơi bạn có thể phát huy trí 
tưởng tượng và khả năng tổ chức của mình. 
 
Tuy nhiên, bạn cần học cách kiềm chế sự nhiệt tình quá mức và tránh xung đột không cần thiết. 
Bạn phù hợp với các công việc liên quan đến chính trị, nghệ thuật hoặc hoạt động cộng đồng. 
 

 

4 ĐỈNH (CUNG MỌC, CUNG LẶN, THIÊN 
ĐỈNH, THIÊN ĐẾ) 

Lá Số Mẫu
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CUNG MỌC  
 

 

Cung Mọc Xử Nữ 
Cung mọc Xử Nữ thể hiện một người có tính cách tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Mặc dù cảm xúc của bạn bị 
ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác trong bản đồ sao, nó thường được thể hiện qua cách bạn nhìn 
nhận thế giới. Bạn không phải là người lạnh lùng hay vô cảm, mà thực tế bạn rất sâu sắc, nhẹ 
nhàng và quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, điều khiến bạn cảm thấy hài lòng nhất chính là 
những suy nghĩ logic và có hệ thống. Bạn trân trọng các cơ chế tinh vi khi phân tích thông tin, 
tìm kiếm sự thật và đặt ra lý do hợp lý cho mọi vấn đề. 
 
Cung mọc Xử Nữ có sự kiên định trong những ý tưởng của mình, nhưng cũng không phải là 
người không thay đổi quan điểm khi gặp phải những lý luận hợp lý. Đối với bạn, lỗi lầm lớn nhất 
là không nhận ra sự thiếu hiểu biết của người khác. Bạn dễ bị cuốn vào những chi tiết nhỏ và đôi 
khi bỏ qua bức tranh tổng thể. Bạn thường xuyên cảm thấy bực bội vì những người không nhận 
thấy những yếu tố bạn cho là quan trọng. Công việc là rất quan trọng đối với bạn, và bạn 
thường xuyên đạt được thành công trong suốt cuộc đời. Bạn thường xuyên đấu tranh với chính 
mình, với một nửa muốn đạt được mọi thứ dễ dàng và một nửa lại muốn phải nỗ lực để đạt 
được điều đó. Việc nắm bắt mọi thứ – từ bản thân đến các sự kiện – khiến bạn cảm thấy an 
toàn. Hầu hết, những người có cung mọc Xử Nữ thành công nhờ vào sức lực của chính mình hơn 
là sự giúp đỡ từ người khác. Bạn có một sức hút và vẻ thanh lịch khó có thể che giấu. Mặc dù 
vậy, thật khó để gần gũi với bạn. Bạn có xu hướng e dè, tách biệt, đôi khi bị che đậy bởi vẻ 
ngoài hoạt bát. Bạn cần được tiếp cận bởi những người thực sự muốn gần gũi. Dù có rất nhiều 
cảm xúc trong lòng, nhưng bạn lại gặp khó khăn trong việc thể hiện ra ngoài. Khi còn trẻ, bạn có 
thể không có sức khỏe tốt, nhưng theo thời gian, sức khỏe sẽ cải thiện. Hôn nhân có thể mang 
đến cho bạn sự sung túc và tài sản. Về cuối đời, bạn có thể sở hữu tài sản lớn, thường là ở nước 
ngoài, và để đạt được thành công, bạn sẽ cần làm việc cả trong và ngoài nước. 
Người có cung mọc Xử Nữ thường có một gương mặt hiền hậu, hình dáng trái xoan, ánh mắt 
sâu lắng và cơ thể mảnh mai nhưng khỏe khoắn. Kim Tinh, hành tinh chi phối Xử Nữ, ảnh hưởng 
đến bản đồ sao của bạn, ban tặng cho bạn trí tuệ logic, khả năng quan sát sắc bén, vẻ ngoài 
thông minh và sự am hiểu về khoa học và văn học. Tuy nhiên, nó cũng cổ vũ tính tò mò, lo âu, sự 
châm biếm, và tính nhút nhát. 
 

Lá Số Mẫu
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CUNG LẶN  
 

 

Cung Lặn Song Ngư 
Điểm Lặn tại Song Ngư cho thấy bạn đời lý tưởng là người có khả năng cảm thông và dễ dàng 
thích nghi, giúp bạn giảm bớt lo âu. Mặc dù Mọc Xử Nữ có thể mơ về một đối tác ngăn nắp như 
mình, thực tế đó không phải là điều họ cần. 
 

 

 

THIÊN ĐỈNH  
 

 

Thiên Đỉnh Song Tử 
Bạn mang trong mình khả năng thích nghi và quản lý nhiều việc cùng lúc. Không có gì ngạc 
nhiên khi bạn có thể làm nhiều nghề cùng lúc và luôn theo dõi chi tiết trong cuộc sống. Bạn có 
một khả năng tuyệt vời để giữ bình tĩnh trong những tình huống khủng hoảng và có óc logic sắc 
bén. Bạn hiểu rằng mọi thứ đều thay đổi và do đó rất giỏi trong việc quản lý tài nguyên của 
mình. 
 
Bạn yêu thích những công việc đòi hỏi giao tiếp, sự khéo léo và sáng tạo. Các nghề liên quan 
đến viết lách, báo chí, giáo dục, thiết kế, bán hàng và quảng cáo rất phù hợp với bạn. Công việc 
phải linh động, nếu không bạn sẽ dễ dàng cảm thấy nhàm chán. Bạn cần không gian yên tĩnh để 
suy nghĩ và phát triển ý tưởng, mặc dù không phải lúc nào bạn cũng thực hiện được chúng. Tuy 
nhiên, bạn có khả năng phát triển và sáng tạo không ngừng. 
 
Công việc thích hợp: Nhà báo, phóng viên, nhà văn, giảng viên, diễn giả, tiếp thị, bán hàng, luật 
sư, nghệ sĩ. 
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THIÊN ĐẾ  
 

 

Thiên Đế Nhân Mã 
Thiên Đế thuộc Nhân Mã cho thấy bạn thích hoặc mong muốn di chuyển thường xuyên. Gia đình 
của bạn thường được định hình bởi những giá trị tôn giáo mạnh mẽ, hoặc bạn có khát khao làm 
việc ở nước ngoài. Với bạn, “nhà” là nơi tự do và phiêu lưu hơn là nơi bị ràng buộc bởi các quy 
tắc. 

  

Lá Số Mẫu
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HÀNH TINH VÀ CÁC CUNG NHÀ  
THỦY TINH NHÂN MÃ NHÀ 3  

Thủy Tinh Nhân Mã 
Nghiêm túc mà nói, bạn cực kỳ hài hước. Bạn thẳng thắn, luôn nói ra điều mình nghĩ mà không 
nghĩ đến hậu quả. Bạn hứng thú với sự thật và luôn tìm hiểu ngọn ngành của mọi vấn đề, nhưng 
có nét “cả thèm chóng chán”, do đó bạn hiếm khi để tâm đến điều gì quá lâu. Suy nghĩ của bạn 
sắc sảo nhưng thiếu định hướng. Bạn ghét sự lừa dối vì bạn vốn chân thật, rộng lượng và thoải 
mái. Thái độ của bạn đối với vấn đề quan trọng hơn sự kiện, thực tế. Bạn đam mê triết học và 
tôn giáo. Nếu gặp người thông minh và cùng đẳng cấp, bạn có thể nói chuyện hàng giờ. Du lịch 
cũng là một đam mê lớn của bạn. 
 

Thủy Tinh Nhà 3 
Bạn là người thông minh, sắc sảo, có khả năng lập luận và thuyết phục. Tài năng thiên bẩm về 
viết lách và văn chương giúp bạn dễ thành công. Bạn đam mê khám phá và coi trọng các mối 
quan hệ xã hội. Hãy chọn công việc đòi hỏi đi lại nhiều, vì bạn thích dịch chuyển và năng động. 
 

Thủy Tinh trong Lửa 
Bạn thường thể hiện sự nhiệt huyết và tràn đầy năng lượng trong giao tiếp. Bạn thích nói về 
những mong muốn cá nhân và các tầm nhìn lớn lao, ít quan tâm đến chi tiết thực tế hay góc 
nhìn của người khác. Lối nói chuyện của bạn toát lên sự tự tin, đam mê và lạc quan. Dù đôi khi ý 
tưởng có vẻ xa rời thực tế, bạn luôn bảo vệ chúng bằng niềm tin mãnh liệt. 
 

 

KIM TINH MA KẾT NHÀ 5  

Kim Tinh Ma Kết 
Vị trí sao Kim này khiến bạn dễ lo lắng và bất an, vì bạn thường tìm kiếm sự bảo vệ từ địa vị và 
của cải vật chất. Bạn có thể tỏ ra lạnh lùng và tính toán trong hôn nhân hoặc quan hệ đối tác. 
Tuy nhiên, thực tế bạn chỉ đang cố gắng bảo vệ bản thân vì sợ bị từ chối. Bạn thường kìm nén 
cảm xúc và bản năng tình dục của mình, nhưng bên trong lại rất ham mê và đầy năng lượng. 
Quan hệ tình cảm của bạn thường phát triển chậm rãi. Một nửa của bạn có thể lớn tuổi hơn 
hoặc nhỏ tuổi hơn bạn. Nếu ai đó có thể vượt qua được lớp bảo vệ của bạn, bạn sẽ trung thành 
và tận tâm. Với năng lực lãnh đạo và niềm đam mê công việc, bạn thường rất thành công trong 

Lá Số Mẫu



 

BÁO CÁO CHIÊM TINH – THÁNG 1 NĂM 2025 HTTPS://CHIEMTINHLASO.COM 

 

18 

lĩnh vực kinh doanh. Tuy nhiên, nếu có các góc hợp mâu thuẫn, bạn có thể quá tập trung vào 
thành tựu vật chất và trở nên lạnh lùng, vô cảm. 
 

Kim Tinh Nhà 5 
Tình yêu là trung tâm trong cuộc sống của bạn. Với Kim Tinh tại Nhà 5, bạn có sức hút mạnh mẽ 
với người khác giới và có thể trải qua nhiều mối tình. 
 
Bạn có năng khiếu nghệ thuật, sáng tạo, giỏi thể thao và nghiên cứu. Nếu sao Kim có các góc 
hợp tốt, bạn hòa hợp với trẻ em và có khả năng dạy dỗ con cái. Ngược lại, bạn cần nỗ lực để 
khắc phục các hạn chế và đạt được thành công. 
 

Kim Tinh trong Lửa 
Bạn có những quan niệm lý tưởng và thường rất tự tin về tình yêu và các mối quan hệ. Dù 
không giả tạo, bạn đôi khi bỏ qua những mong muốn và ước mơ của đối tác. Bạn thường tự viết 
kịch bản cho tình yêu của mình và mong đợi đối tác phải tuân theo. Nếu không, bạn dễ dàng 
cảm thấy thất vọng. Bạn tự nhận mình là người nồng nhiệt và đam mê, và thực sự là như vậy! 
Tuy nhiên, bạn có thể không nhận ra rằng mình đôi khi quá chú trọng vào bản thân. Bạn cần sự 
mới mẻ và năng lượng trong các mối quan hệ của mình, điều này có thể khiến đối tác cảm thấy 
mệt mỏi nếu họ thích sự ổn định hơn. 
 
Ở khía cạnh tồi tệ nhất, bạn có thể giống như một ma cà rồng, luôn đòi hỏi sự chú ý từ đối tác, 
rồi lấy đi năng lượng của họ. Nếu đối tác bạn yêu thích sự kịch tính thì mọi chuyện sẽ ổn. Nhưng 
những người không thích sự cuồng nhiệt đó có thể thấy bạn thú vị trong một thời gian, rồi sẽ 
cảm thấy mệt mỏi. Bạn thẳng thắn và trực tiếp trong tình yêu, và bạn cũng mong đợi đối tác 
làm như vậy. Những điều bất ngờ, tiếng cười và những cử chỉ lãng mạn lớn sẽ thu hút bạn. Bạn 
sống nhờ năng lượng và sự chú ý trong các mối quan hệ. Một số người có thể nghĩ bạn xem 
người yêu như một phần mở rộng của chính mình. 
 

 

HỎA TINH SƯ TỬ NHÀ 11  

Hỏa Tinh Sư Tử 
Bạn luôn tỏa sáng và thu hút mọi ánh nhìn. Bạn có kế hoạch lớn và đủ khả năng để biến chúng 
thành hiện thực. Trong tình yêu, bạn đòi hỏi sự chú ý và chiếm ưu thế, nhưng cũng rất nồng 
nhiệt và trìu mến. Bạn có năng khiếu sáng tạo và thích sống trong sự xa hoa. Tuy nhiên, đôi khi 
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bạn có thể trở nên khoa trương hoặc độc đoán. May mắn và sự quyết đoán giúp bạn thành 
công trong kinh doanh và các lĩnh vực mạo hiểm. 
 

Hỏa Tinh Nhà 11 
Bạn linh động trong mối quan hệ bạn bè, thường là trưởng nhóm trong nhóm bạn bè. Mối quan 
hệ của bạn được xây dựng trên nền tảng yêu mến hoặc sự trợ giúp lẫn nhau. Bạn xác định mục 
tiêu cụ thể trong cuộc sống và tập trung theo đuổi chúng. 
Điểm tốt: sẵn sàng giúp đỡ và có ý thức trách nhiệm cao. 
Điểm xấu: dễ trở thành người hay tranh cãi. 
 

Hỏa Tinh trong Lửa 
Bạn thường rất nhiệt huyết. Khi tức giận, người xung quanh thường dễ dàng nhận ra. Hỏa Tinh 
trong Lửa không thích giả tạo, bạn muốn đạt được những gì mình mong muốn và không ngần 
ngại bày tỏ điều đó. Bạn không đủ kiên nhẫn để chơi trò tâm lý hay dùng chiến lược phức tạp để 
đạt mục tiêu. 
 

 

MỘC TINH SONG TỬ NHÀ 9  

Mộc Tinh Song Tử 
Bạn là người thông minh, sáng tạo và thường xuyên tự học hỏi. Bạn có khả năng truyền đạt ý 
tưởng tốt và trở thành nguồn cảm hứng trong các tổ chức. Tuy nhiên, đôi khi bạn có thể thất 
thường hoặc bồn chồn không yên. Hãy học cách kiểm soát cảm xúc và tránh xa những hành vi 
không lành mạnh. Với góc hợp xấu, bạn có thể gặp khó khăn trong các mối quan hệ gia đình 
hoặc hôn nhân. 
 

Mộc Tinh Nhà 9 
Bạn trung thực, khoan dung và yêu thích triết học, tôn giáo. Bạn có năng khiếu ngôn ngữ, giảng 
dạy và giao tiếp tốt, thường thành công ở nước ngoài. Tuy nhiên, điểm yếu của bạn là kiêu ngạo 
và thích thể hiện. 
 

 

THỔ TINH SONG NGƯ NHÀ 6  
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Thổ Tinh Song Ngư 
Nếu Sao Thổ của bạn ở cung Song Ngư, bạn có thể gặp khó khăn trong việc xác định mục tiêu 
của mình. Bạn có thể bị mất phương hướng và có xu hướng sống trong mơ mộng. Tuy nhiên, 
bạn cũng có khả năng phục hồi mạnh mẽ và rất nhạy bén với cảm xúc của người khác. Bạn có 
thể có một bản năng nghệ thuật mạnh mẽ và có thể thể hiện sự sáng tạo thông qua nghệ thuật. 
Nhưng cũng giống như tất cả các Thổ Tinh, bạn cần phải tìm kiếm một sự cân bằng trong cuộc 
sống và đảm bảo rằng bạn không bị mất đi sự tỉnh táo. 
 

Thổ Tinh Nhà 6 
Nhà 6 đại diện cho công việc và sức khỏe. Thổ Tinh tại đây khiến bạn luôn chuẩn bị kỹ càng và 
có trách nhiệm trong công việc. Tuy nhiên, sự cầu toàn có thể gây áp lực, ảnh hưởng đến sức 
khỏe và mối quan hệ đồng nghiệp. 
 
Để thành công, bạn cần học cách chấp nhận sai sót và không áp đặt tiêu chuẩn cao lên người 
khác. Thổ Tinh ở Nhà 6 mang lại cảm giác thỏa mãn khi bạn hoàn thành nhiệm vụ với sự tận 
tâm và hiệu quả. 
 

 

THIÊN VƯƠNG TINH KIM NGƯU NHÀ 9  

Thiên Vương Tinh Kim Ngưu 
Khi Thiên Vương Tinh ở Kim Ngưu, bạn thường bướng bỉnh và kiên định với những gì mình đã 
quyết định. Tuy nhiên, bạn đôi khi cũng dễ rơi vào trạng thái thiếu quyết đoán. Sự ổn định của 
Kim Ngưu kết hợp với năng lượng sáng tạo của Thiên Vương Tinh có thể mang lại sự cân bằng, 
giúp bạn trở thành người thực tế nhưng vẫn sáng tạo. Dù vậy, bạn thường có xu hướng mâu 
thuẫn nội tâm khi vừa muốn phá vỡ quy tắc lại vừa gắn bó với truyền thống. Khi đạt được sự 
cân bằng, bạn sẽ trở thành một người sáng tạo và thực tế vượt trội so với những cung còn lại. 
 

Thiên Vương Tinh Nhà 9 
Sao Thiên Vương ở nhà 9 tượng trưng cho sự thay đổi trong tri thức chuyên môn, pháp lý, tôn 
giáo, triết học và du lịch. Đây là những người có triết lý sống tự do và tiến bộ, luôn đi theo 
những suy nghĩ mới mẻ và sáng tạo. Bạn không thích những lối mòn truyền thống, mà luôn sẵn 
sàng thay đổi để ủng hộ các tư tưởng mới. Về du lịch, bạn là người độc lập và thích khám phá, 
luôn tìm kiếm những cuộc phiêu lưu và những vùng đất mới. 
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HẢI VƯƠNG TINH SONG NGƯ NHÀ 7  

Hải Vương Tinh Song Ngư 
Sao Hải Vương là hành tinh chủ quản của Song Ngư, mang lại cho bạn trực giác nhạy bén, lòng 
trắc ẩn và sự đồng cảm mạnh mẽ. Bạn có khả năng đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu 
và bao dung hơn. Bạn tốt bụng và yêu thích giúp đỡ người khác. 
 
Tuy nhiên, bạn dễ mất phương hướng khi thiếu tính kỷ luật và sự kiên nhẫn. Khi gặp khó khăn, 
bạn có xu hướng trốn chạy thay vì đối mặt. Tâm trí bạn thường đắm chìm trong thế giới mộng 
mơ, dẫn đến sự thiếu thực tế. Bạn cần học cách tập trung vào hiện tại để vượt qua thử thách và 
đạt được mục tiêu của mình. 
 

Hải Vương Tinh Nhà 7 
Khi Hải Vương Tinh nằm trong Nhà thứ 7, các mối quan hệ của bạn có thể có một yếu tố lý 
tưởng hóa hoặc không thực tế. Bạn có thể có một xu hướng nhìn nhận đối tác của mình hoặc 
những người khác một cách lý tưởng và đôi khi có thể trở nên mơ mộng về họ, mong muốn họ 
sẽ là một người hoàn hảo hoặc sẽ mang lại cho bạn tất cả những gì bạn khao khát. Tuy nhiên, 
điều này có thể khiến bạn dễ bị lừa dối hoặc thất vọng khi bạn nhận ra rằng đối tác của bạn 
không phải là người bạn tưởng. Bạn có thể có xu hướng thu hút những người có thể có tính 
cách mơ mộng hoặc thiếu rõ ràng, hoặc những người có thể dễ dàng khiến bạn cảm thấy như 
họ là một phần quan trọng trong cuộc sống của bạn, nhưng cũng có thể khiến bạn cảm thấy mơ 
hồ và thiếu chắc chắn về mối quan hệ. Các mối quan hệ trong cuộc sống của bạn có thể mang lại 
sự lãng mạn, nhưng bạn cần phải học cách phân biệt giữa tình yêu thực sự và những ảo tưởng. 
Bạn có thể cảm thấy bị lôi cuốn vào những mối quan hệ không rõ ràng hoặc không có cấu trúc, 
và bạn cần phải học cách nhận thức rõ ràng hơn về những gì bạn thực sự muốn từ các mối quan 
hệ của mình. Để có một mối quan hệ thành công, bạn cần phải học cách đối diện với thực tế và 
không bị cuốn vào những ảo tưởng hoặc hy vọng không thực tế. 
 

 

DIÊM VƯƠNG TINH BẢO BÌNH NHÀ 5  

Diêm Vương Tinh Bảo Bình 
Sao Diêm Vương ở Bảo Bình làm nổi bật tính độc lập và sáng tạo của bạn. Bạn có tư duy đổi 
mới và muốn thay đổi thế giới. Tuy nhiên, sự nổi loạn và ngông cuồng có thể khiến bạn bị cô lập. 
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Hãy học cách chấp nhận thực tế và làm việc hài hòa với mọi người. Sự hợp tác sẽ giúp bạn đạt 
được lý tưởng mà bạn khao khát. 
 

Diêm Vương Tinh Nhà 5 
Bạn có một cuộc sống đa cảm và ý thức về những khoảng thời gian rảnh rỗi thì rất mạnh, thậm 
chí là trở nên ám ảnh. Bạn sẵn sàng trải nghiệm những tình cảm si mê nơi mà tình yêu và sự 
hận thù cùng nhau chung sống. 
 
Bạn là một người sáng tạo, và bạn muốn có ảnh hưởng đến những đứa trẻ của bạn và người 
yêu của bạn. Bạn không bao giờ lấy những dễ dàng có được, sớm hay muộn, những trò chơi 
tình yêu của bạn và những trò giải trí của bạn có thể khiến người ta lo lắng bởi vì bạn ủy thác 
chính mình quá sâu ở trong đó. 
 
Vì vị trí thú vị này, bạn có thể thấy cờ bạc là một trò mua vui. Bạn phải biết nhìn lại để có thể 
điều chỉnh nó một cách thích hợp. 
 

 

CHIRON BẠCH DƯƠNG NHÀ 8  

Chiron Bạch Dương 
Chiron ở Bạch Dương ảnh hưởng đến cách bạn cảm nhận về chính mình. Bạn có thể cảm thấy 
như đang trên hành trình khám phá bản thân hoặc cần vượt qua cảm giác tự ti, vô giá trị. 
Chiron tại đây yêu cầu bạn tìm cách chữa lành cho chính mình. 
 
Cung này liên kết với những vấn đề về sức khỏe, đặc biệt là đau đầu hoặc chấn thương vùng 
đầu. Bạn có thể cần vượt qua những tổn thương cả về thể chất lẫn tinh thần để cải thiện nhận 
thức về bản thân. Khi nhìn sâu vào chính mình, bạn sẽ thấy giá trị thực sự và học cách yêu 
thương, chăm sóc bản thân. Một khi bạn coi trọng chính mình, những người khác cũng sẽ làm 
điều đó. 
 

Chiron Nhà 8 
Chiron ở Nhà 8 có thể gây ra vấn đề với kiểm soát, đặc biệt liên quan đến tiền bạc, tình dục và 
quyền lực. Bạn có thể cảm thấy khó khăn trong việc duy trì sự kiểm soát trong những lĩnh vực 
này, dẫn đến mâu thuẫn nội tâm. Bạn có thể cảm thấy rất hấp dẫn, nhưng đôi khi lại che giấu 
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sự yếu đuối bên trong. Chiron ở đây có thể khiến bạn trải qua tổn thương trong đời sống tình 
dục. Bạn có thể tò mò về cái chết hoặc cảm thấy mình là gánh nặng. Món quà của vị trí này là 
sự thấu hiểu về đau khổ và khả năng chữa lành cho bản thân và người khác. 
 

 

LILITH THIÊN BÌNH NHÀ 2  

Lilith Thiên Bình 
Lilith trong Thiên Bình liên quan đến các mối quan hệ và sự công bằng. Bạn có thể nhìn thấy rõ 
ràng khi nào một mối quan hệ thiếu sự cân bằng, và bạn luôn nỗ lực để khôi phục sự hòa hợp 
trong cuộc sống của mình. Tuy nhiên, đôi khi bạn lại dễ dàng bị cuốn vào những mối quan hệ 
không lành mạnh, có thể do sự thiếu tự tin hoặc vì bạn sợ cô đơn. Bạn có thể dễ dàng bỏ qua 
nhu cầu của mình để làm vừa lòng người khác, chỉ để giữ sự hòa hợp và tránh xung đột. 
 
Với Lilith trong Thiên Bình, bạn có thể có xu hướng tìm kiếm một sự hoàn hảo trong mối quan 
hệ, nhưng đôi khi lại không nhận ra rằng sự hoàn hảo thực sự nằm ở sự chấp nhận những khía 
cạnh không hoàn hảo của nhau. Bạn đôi khi cảm thấy bị lôi kéo vào những cuộc tranh cãi hoặc 
tình huống không công bằng trong mối quan hệ và có thể phản ứng dữ dội khi bạn cảm thấy 
mình bị đối xử thiếu tôn trọng. 
 

Lilith Nhà 2 
Lilith ở Nhà 2 kết hợp các vấn đề về giá trị bản thân và an ninh vật chất với các chủ đề của Lilith. 
Bạn có thể đã từng bị từ chối hoặc không đồng tình vì giá trị và lựa chọn của mình, điều này có 
thể gây ra sự nghi ngờ hủy hoại. Vị trí này nhấn mạnh tầm quan trọng của việc lấy lại sức mạnh 
bằng cách xây dựng sự tự chấp nhận và xác định giá trị của bản thân một cách độc lập, không 
phụ thuộc vào ý kiến của người khác. Chấp nhận hệ giá trị của bạn và đối xử với mình bằng lòng 
từ bi là những bước quan trọng để đạt được sự ổn định và viên mãn. 
 

 

LA HẦU BẠCH DƯƠNG NHÀ 7  

La Hầu Bạch Dương 
(La Hầu Bạch Dương - Kế Đô Thiên Bình) 
Với Kế Đô trong Thiên Bình, bạn có năng khiếu về ngoại giao, hòa hợp và tuân theo các chuẩn 
mực xã hội. Bạn bẩm sinh có cảm giác công lý mạnh mẽ và khả năng duy trì hòa bình, rõ ràng 
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trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, bạn có thể dễ bị thiếu quyết đoán, quá chú trọng đến vẻ bề 
ngoài hoặc phụ thuộc vào sự xác nhận từ xã hội. Nhiệm vụ nghiệp báo của bạn là giữ vững 
những phẩm chất tích cực của Thiên Bình, đồng thời tránh xa những cạm bẫy của nó như sự 
tuân theo mù quáng, nông cạn và tránh né xung đột. 
 
La Hầu trong Bạch Dương khuyến khích bạn thể hiện sự can đảm, độc lập và tính trực diện. 
Cuộc sống này yêu cầu bạn khẳng định cá nhân, xây dựng giá trị riêng và tin tưởng vào trực 
giác. Tránh sự thỏa hiệp hay sợ hãi khi bước đi táo bạo. Năng lượng của Bạch Dương thúc đẩy 
bạn khởi xướng, chấp nhận rủi ro và tìm kiếm quyền lực cá nhân. Các nghề nghiệp phù hợp với 
Bạch Dương bao gồm lãnh đạo, thi hành pháp luật, thể thao, khởi nghiệp hoặc kỹ thuật. Hòa 
trộn sự quyết đoán của Bạch Dương với sự tinh tế của Thiên Bình sẽ giúp bạn phát triển toàn 
diện. 
 

La Hầu Nhà 7 
Sứ mệnh tâm hồn bạn là học hỏi nghệ thuật của tình bạn và sự hợp tác. 
 
Khi La Hầu ở Nhà 7 và Kế Đô ở Nhà 1, bạn độc lập và tự lực nhưng có thể gặp khó khăn trong 
việc tin tưởng người khác trong các mối quan hệ. 
 
Cuộc sống này giúp bạn tìm kiếm sự cân bằng thông qua những mối quan hệ ý nghĩa. Cho dù là 
lãng mạn, kinh doanh hay tình bạn, các mối quan hệ là chìa khóa cho sự trưởng thành của bạn. 
Hãy mở lòng để tin tưởng, thỏa hiệp và cùng nhau tiến về phía trước. 
 

 

P. OF FORTUNE CỰ GIẢI NHÀ 10  

P. of Fortune Cự Giải 
Chăm sóc và bảo vệ người khác là thế mạnh của bạn, và bạn sẽ thành công khi công việc của 
bạn liên quan đến việc chăm sóc, bảo vệ hoặc tạo ra một không gian an toàn cho mọi người. 
Các lĩnh vực như nhà ở, thực phẩm, gia đình và hỗ trợ tinh thần mang lại sự thỏa mãn cho bạn. 
Trực giác dẫn dắt hành động của bạn, và bạn phát triển khi trái tim bạn gắn bó với công việc 
của mình. Xây dựng sự ổn định về cảm xúc và tài chính là nền tảng của thành công bạn. 
 

P. of Fortune Nhà 10 
Vận may của bạn đến từ tham vọng, kế hoạch và khả năng đạt được thành tựu. Bạn cần tìm 
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kiếm vai trò và mục tiêu của mình trong cuộc sống để cảm thấy hài lòng và thành công. 
 
Hãy đảm nhận trách nhiệm và tận dụng vị trí lãnh đạo để phát huy hết tiềm năng. Khi bạn tập 
trung vào việc hoàn thiện bản thân và đóng góp cho cộng đồng, vận may sẽ luôn song hành 
cùng bạn. 
 

 

VERTEX KIM NGƯU NHÀ 9  

Vertex Kim Ngưu 
Bạn cần xây dựng sự tự lập, giải quyết các vấn đề an ninh và tham gia tích cực vào thế giới vật 
chất. Phát triển tính kiên nhẫn và cách tiếp cận thực tế là rất quan trọng. 
 
Thành công trong những lĩnh vực này sẽ mang lại sự ổn định về cảm xúc và tài chính, đồng thời 
nâng cao lòng tự trọng. Nếu bạn tránh né trách nhiệm, bạn có thể cảm thấy phụ thuộc vào 
người khác và bị gánh nặng bởi những lo lắng chưa được giải quyết. 
 

Vertex Nhà 9 
Vertex ở Nhà 9 liên quan đến khám phá, tâm linh và học hỏi cao. Những sự kiện thay đổi cuộc 
đời sẽ mở rộng tầm nhìn của bạn thông qua du lịch, giáo dục hoặc triết lý. Bạn sẽ được kêu gọi 
tìm kiếm những sự thật sâu sắc hơn và phát triển trí tuệ. 
 

 

TIỂU HÀNH TINH 

CERES MA KẾT NHÀ 10  

Ceres Ma Kết 
Ceres ở Ma Kết làm bạn cảm thấy thoải mái khi mọi vấn đề đều nằm trong tầm kiểm soát. Bạn 
có tinh thần trách nhiệm cực kỳ cao và khi căng thẳng, bạn dễ trở nên bi quan và bốc đồng. Bạn 
luôn thiết lập mục tiêu và làm việc chăm chỉ để đạt được chúng. Tuy nhiên, bạn có thể không 
hiểu rõ chính bản thân mình, điều này khiến bạn dễ đánh đồng mối quan hệ tình cảm với những 
mục tiêu nghề nghiệp. 
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Ceres Nhà 10 
Cuộc sống công cộng và sự nghiệp mang đến cho bạn cơ hội để nuôi dưỡng người khác. Người 
ta có thể tự nhiên tìm đến bạn để nhận sự hỗ trợ trong công việc. Vị trí này phù hợp với các 
nghề liên quan đến thực phẩm, quần áo hoặc các hình thức chăm sóc khác. Thành công thường 
đến từ việc cân bằng giữa cuộc sống công việc và gia đình. 
 

 

JUNO BỌ CẠP NHÀ 9  

Juno Bọ Cạp 
Dấu hiệu Juno chiếu Bọ Cạp cần một mối quan hệ với sự thân mật sâu sắc và tình dục mạnh mẽ. 
Bạn có thể trở nên lôi cuốn và ghen tuông. Với bạn, tình dục là cách để kiểm soát đối tác. Bạn có 
niềm đam mê, lòng trung thành và sức mạnh mãnh liệt. Bạn thích sở hữu và khó có thể tin 
tưởng người khác. Bạn bị cuốn hút bởi sự bí ẩn và quyền lực. Bạn đòi hỏi rất cao trong tình cảm, 
nhưng một khi yêu, bạn sẽ trung thành và tận tâm, dù có thể luôn có một chút nghi ngờ với 
người bạn đời. 
 

Juno Nhà 9 
Juno ở Nhà 9 khuyến khích sự phát triển và mở rộng thông qua mối quan hệ. Bạn bị thu hút bởi 
những người bạn đời kích thích trí tuệ và thách thức niềm tin của bạn. Hôn nhân có thể bao 
gồm việc đi du lịch, sự khác biệt về văn hóa hoặc thậm chí là di cư. Vị trí này giúp bạn có cái 
nhìn rộng lớn hơn về cuộc sống, nhấn mạnh vào việc học hỏi lẫn nhau. 
 

 

PALLAS MA KẾT NHÀ 4  

Pallas Ma Kết 
Dấu hiệu Pallas chiếu Ma kết có khả năng đặc biệt trong lĩnh vực điều trị về y học, bấm huyệt, 
nha khoa. Bạn có tính chính xác và sáng tạo, bạn phù hợp với lĩnh vực như kiến trúc, điêu khắc 
và soạn thảo hay sáng tạo nghệ thuật. Cung Ma kết thuộc Pallas là những nhà tổ chức và lập kế 
hoạch xuất sắc. 
 

Pallas Nhà 4 
Bạn nhận thấy các mô hình trong gia đình và ngôi nhà rất rõ ràng. Bạn hiểu được cách các 
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thành viên trong gia đình ảnh hưởng đến nhau và có cái nhìn sâu sắc về văn hóa gia đình. Bạn 
có thể là người tư vấn khôn ngoan trong gia đình, giúp nhận ra các mô hình trong các mối quan 
hệ và truyền thống gia đình. 
 

 

VESTA THIÊN BÌNH NHÀ 2  

Vesta Thiên Bình 
Dấu hiệu Vesta ở Thiên Bình khiến bạn cần sự tương tác và cộng tác với người khác. Bạn có khả 
năng thuyết phục và ngoại giao xuất sắc, luôn tìm kiếm sự cân bằng trong các mối quan hệ. Dù 
có xu hướng kiểm soát cao, bạn sẵn sàng hy sinh vì người mình yêu thương. Bạn cũng rất giỏi 
trong các lĩnh vực nghệ thuật và xã hội. 
 

Vesta Nhà 2 
Tự lập là nền tảng cuộc sống của bạn. Bạn quản lý tài chính tốt và luôn chăm sóc cẩn thận tài 
sản của mình. An toàn tài chính rất quan trọng đối với bạn, nhưng đôi khi bạn có thể làm việc 
quá sức. Vị trí này khuyến khích bạn cân bằng giữa sự chăm chỉ và nghỉ ngơi, đồng thời tận 
hưởng thành quả lao động của mình. Bạn cũng rất hào phóng, sẵn lòng hỗ trợ những người 
thân yêu khi họ cần. 

ĐỈNH NHÀ VÀ HÀNH TINH CHỦ QUẢN  
 

ĐỈNH NHÀ 1 XỬ NỮ  

Đỉnh Nhà 1 Xử Nữ 
Đỉnh Nhà 1 Xử Nữ thể hiện một người có tính cách tỉ mỉ và kỹ lưỡng. Mặc dù cảm xúc của bạn bị 
ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác trong bản đồ sao, nó thường được thể hiện qua cách bạn nhìn 
nhận thế giới. Bạn không phải là người lạnh lùng hay vô cảm, mà thực tế bạn rất sâu sắc, nhẹ 
nhàng và quan tâm đến người khác. Tuy nhiên, điều khiến bạn cảm thấy hài lòng nhất chính là 
những suy nghĩ logic và có hệ thống. Bạn trân trọng các cơ chế tinh vi khi phân tích thông tin, 
tìm kiếm sự thật và đặt ra lý do hợp lý cho mọi vấn đề. 
 
Đỉnh Nhà 1 Xử Nữ có sự kiên định trong những ý tưởng của mình, nhưng cũng không phải là 
người không thay đổi quan điểm khi gặp phải những lý luận hợp lý. Đối với bạn, lỗi lầm lớn nhất 
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là không nhận ra sự thiếu hiểu biết của người khác. Bạn dễ bị cuốn vào những chi tiết nhỏ và đôi 
khi bỏ qua bức tranh tổng thể. Bạn thường xuyên cảm thấy bực bội vì những người không nhận 
thấy những yếu tố bạn cho là quan trọng. Công việc là rất quan trọng đối với bạn, và bạn 
thường xuyên đạt được thành công trong suốt cuộc đời. Bạn thường xuyên đấu tranh với chính 
mình, với một nửa muốn đạt được mọi thứ dễ dàng và một nửa lại muốn phải nỗ lực để đạt 
được điều đó. Việc nắm bắt mọi thứ – từ bản thân đến các sự kiện – khiến bạn cảm thấy an 
toàn. Hầu hết, những người có Đỉnh Nhà 1 Xử Nữ thành công nhờ vào sức lực của chính mình 
hơn là sự giúp đỡ từ người khác. Bạn có một sức hút và vẻ thanh lịch khó có thể che giấu. Mặc 
dù vậy, thật khó để gần gũi với bạn. Bạn có xu hướng e dè, tách biệt, đôi khi bị che đậy bởi vẻ 
ngoài hoạt bát. Bạn cần được tiếp cận bởi những người thực sự muốn gần gũi. Dù có rất nhiều 
cảm xúc trong lòng, nhưng bạn lại gặp khó khăn trong việc thể hiện ra ngoài. Khi còn trẻ, bạn có 
thể không có sức khỏe tốt, nhưng theo thời gian, sức khỏe sẽ cải thiện. Hôn nhân có thể mang 
đến cho bạn sự sung túc và tài sản. Về cuối đời, bạn có thể sở hữu tài sản lớn, thường là ở nước 
ngoài, và để đạt được thành công, bạn sẽ cần làm việc cả trong và ngoài nước. 
Người có Đỉnh Nhà 1 Xử Nữ thường có một gương mặt hiền hậu, hình dáng trái xoan, ánh mắt 
sâu lắng và cơ thể mảnh mai nhưng khỏe khoắn. Kim Tinh, hành tinh chi phối Xử Nữ, ảnh hưởng 
đến bản đồ sao của bạn, ban tặng cho bạn trí tuệ logic, khả năng quan sát sắc bén, vẻ ngoài 
thông minh và sự am hiểu về khoa học và văn học. Tuy nhiên, nó cũng cổ vũ tính tò mò, lo âu, sự 
châm biếm, và tính nhút nhát. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 1 (Thủy Tinh ) Nằm Trong Nhà 3 

 
Bạn có nhu cầu giao tiếp mạnh mẽ và thể hiện điều đó thông qua các hoạt động trí tuệ, học hỏi 
kiến thức. Những mối quan hệ với họ hàng cũng ảnh hưởng đáng kể đến cuộc sống của bạn. 
 

ĐỈNH NHÀ 2 THIÊN BÌNH  

Đỉnh Nhà 2 Thiên Bình 
(Sao Kim là hành tinh chủ quản của Thiên Bình) 
 
Với đỉnh nhà 2 Thiên Bình, bạn có xu hướng đầu tư nhiều vào các mối quan hệ và luôn cẩn trọng 
trong việc duy trì sự cân bằng tài chính. Bạn là người liêm chính, thích làm việc có hệ thống và 
rõ ràng, không muốn dính líu đến những hành động "bẩn thỉu" hay gian lận. Bẩm sinh tinh tế và 
thanh lịch, bạn có thể làm tốt công việc đòi hỏi óc thẩm mỹ, nghệ thuật và vẻ đẹp, đặc biệt nếu 
Thiên Bình trội trong bản đồ sao của bạn. Nếu sao Kim không có nhiều góc hợp xấu, bạn sẽ yêu 
thích các món đồ tinh xảo như đá quý, tranh cổ hay đồ vật mỹ thuật. Tuy nhiên, nếu Sư Tử trội 
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trong bản đồ sao, bạn có thể chi tiêu quá đà vào những thú vui này. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 2 (Kim Tinh ) Nằm Trong Nhà 5 

 
Khi hành tinh chủ nhà 2 nằm trong nhà 5, bạn sẽ kiếm tiền chủ yếu từ những công việc sáng tạo 
như diễn xuất, viết lách, hoặc nghệ thuật. Tình cảm cũng là yếu tố quan trọng trong hệ thống 
giá trị của bạn. Nếu hành tinh chủ nhà 2 tạo góc hợp với sao Kim, những niềm vui xã hội và sự 
tán thưởng sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành lòng tự trọng của bạn. Nếu các yếu 
tố khác trong bản đồ sao thuận lợi, bạn có thể kiếm tiền từ khán giả hoặc thông qua các khoản 
đầu tư. 
 

ĐỈNH NHÀ 3 BỌ CẠP  

Đỉnh Nhà 3 Bọ Cạp 
(Sao Hỏa/Sao Diêm Vương là hành tinh chủ quản của Bọ Cạp) 
 
Bạn là người có khả năng quan sát tinh tế và đầu óc sắc bén. Bạn thường suy nghĩ thấu đáo 
trước khi hành động, đặc biệt nếu bạn có cung Mọc Thiên Bình. Với cung Mọc Xử Nữ, bạn có 
phong cách giao tiếp gai góc nhưng hài hước, và khả năng ghi nhớ tuyệt vời giúp bạn phân tích 
nhanh mọi tình huống. Đỉnh nhà 3 Bọ Cạp mang đến tiềm năng để bạn trở thành nhà văn hoặc 
nhà phê bình nghệ thuật, đặc biệt khi góc hợp giữa sao Hỏa và sao Diêm Vương thuận lợi. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 3 (Hỏa Tinh ) Nằm Trong Nhà 11 

 
Bạn sử dụng khả năng giao tiếp để phục vụ cộng đồng hoặc hướng tới các mục tiêu nhân đạo. 
Bạn cũng có tài trong việc duy trì các mối quan hệ lâu dài với bạn bè. Nếu góc hợp căng thẳng, 
bạn cần cẩn thận hơn trong cách tiếp cận môi trường xã hội. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 3 (Diêm Vương Tinh ) Nằm Trong Nhà 5 

 
Nếu biết tận dụng năng lượng, bạn sẽ bày tỏ bản thân một cách lãng mạn và đầy cảm xúc. 
Ngược lại, góc hợp xấu có thể khiến bạn phóng đại hoặc tìm kiếm sự chú ý bằng những hành 
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động phù phiếm. Bạn cũng có duyên với nghệ thuật dù không nhất thiết là người tài năng. 
 

ĐỈNH NHÀ 4 NHÂN MÃ  

Đỉnh Nhà 4 Nhân Mã 
(Sao Mộc là hành tinh chủ quản của Nhân Mã): 
 
Bạn cần được đối xử đặc biệt và cần được tiếp xúc với văn học, tham gia các hoạt động trí tuệ, 
đặc biệt nếu bạn có cung Mọc Sư Tử. Cha mẹ có thể cho bạn nền tảng tốt với các giá trị tôn giáo 
hoặc triết học vững chắc, hoặc bạn có thể không chấp nhận chúng. Bạn tự hào về quê hương, 
gia đình và những người thân yêu. Bạn thích sống trong một ngôi nhà lớn nếu có điều kiện. 
Những năm tháng sau này, bạn sẽ quan tâm đến pháp luật và tôn giáo. Nếu cung Mọc là Thiên 
Bình, bạn thích giải trí tại nhà và luôn tự hào về nội ngoại thất của căn nhà. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 4 (Mộc Tinh ) Nằm Trong Nhà 9 

 
Nếu hành tinh chủ nhà 4 nằm trong nhà 9, bạn được nuôi dưỡng trong một nền tảng gia đình 
vững chắc với sự ảnh hưởng của tôn giáo và triết học. Việc học đại học và trung học rất quan 
trọng đối với bạn. Ngoài ra, có thể cha mẹ bạn sinh ra ở nước ngoài, hoặc bạn bị ảnh hưởng bởi 
nhiều nền văn hoá ngoại quốc. Bạn có thể sống xa quê hương hoặc luôn tò mò về những chân 
trời mới. Nhiều người có vị trí này sở hữu đất đai và bất động sản ở nơi xa nhà. Tuy nhiên, nếu 
hành tinh chủ của bạn có góc hợp căng thẳng, bạn có thể gặp khó khăn trong việc sống theo 
tiêu chuẩn của cha mẹ. 
 

ĐỈNH NHÀ 5 MA KẾT  

Đỉnh Nhà 5 Ma Kết 
(Sao Thổ là hành tinh chủ quản của Ma Kết) 
 
Bạn tiếp cận tình yêu một cách thực tế và đôi khi có vẻ lạnh lùng. Dù có nhu cầu về sự kết nối 
thân mật, nỗi sợ bị từ chối khiến bạn thường giữ khoảng cách. Vị trí này cũng khiến bạn trở 
thành người cha mẹ có trách nhiệm cao. 
 
Nếu sao Thổ ở vị trí thuận lợi, bạn sẽ thành công trong âm nhạc, hội họa, hoặc văn học. Với 
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cung Mọc Sư Tử hoặc Thiên Bình, khả năng sáng tạo của bạn được bộc lộ rõ rệt. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 5 (Thổ Tinh ) Nằm Trong Nhà 6 

 
Công việc của bạn có thể liên quan đến trẻ em, sáng tạo hoặc viết lách. Bạn yêu thích công việc 
và đôi khi quá mải mê đến mức bỏ quên bản thân. Nếu góc hợp căng thẳng, bạn có thể lười 
biếng và không chịu làm việc, hoặc đam mê vô độ những thú vui giải trí. 
 

ĐỈNH NHÀ 6 BẢO BÌNH  

Đỉnh Nhà 6 Bảo Bình 
(Sao Thổ/Sao Thiên Vương là hành tinh chủ quản của Bảo Bình) 
 
Bạn làm việc hiệu quả nhất khi được tự do sáng tạo và đóng góp cho cộng đồng. Đỉnh nhà 6 Bảo 
Bình phù hợp với các công việc mang tính nhân đạo hoặc cải cách xã hội. 
 
Nếu không sử dụng năng lượng của mình vào công việc, bạn có thể dễ rơi vào trạng thái căng 
thẳng. Hãy tập trung vào những dự án mang lại giá trị và giúp ích cho xã hội để đạt được sự 
cân bằng. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 6 (Thổ Tinh ) Nằm Trong Nhà 6 

 
Nếu hành tinh chủ nhà 6 nằm trong chính nhà 6, bạn sẽ là người cuồng công việc nhất trong 
toàn bộ vòng tròn hoàng đạo. Nếu hành tinh chủ của bạn tạo các góc hợp căng thẳng, như góc 
vuông hoặc đối, hoặc liên quan đến sao Thổ, bạn sẽ luôn cần thách thức và làm việc rất chăm 
chỉ. Với các góc hợp thuận lợi như tam hợp hoặc lục hợp, bạn sẽ có rất nhiều nghề tay trái hoặc 
công việc part-time bên cạnh nghề chính. Tuy nhiên, nếu không sử dụng nguồn năng lượng này 
một cách hợp lý, bạn dễ sa vào các thói quen xấu và trở nên không đáng tin cậy hoặc cô đơn. 
Với sao Mộc hoặc sao Kim, bạn có thể ăn uống không lành mạnh. Còn nếu có ảnh hưởng của 
sao Hải Vương hoặc Song Ngư, bạn có thể gặp phải vấn đề nghiện ngập. Nếu hành tinh chủ của 
bạn tạo các góc hợp thuận lợi, bạn sẽ yêu động vật và thích nuôi thú cưng. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 6 (Thiên Vương Tinh ) Nằm Trong Nhà 9 
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Những người có hành tinh chủ nhà 6 nằm trong nhà 9 sẽ luôn di chuyển khắp thế giới. Bạn thích 
và có khả năng làm những công việc yêu cầu đi nước ngoài hoặc liên quan đến văn hoá, tôn 
giáo và đức tin. Bạn thích đi khi có thể và không bao giờ ở lại một nơi quá lâu. Người có vị trí 
này giống như bản đồ sống của thế giới, vì họ biết rõ từng ngóc ngách. Tuy nhiên, nếu hành tinh 
chủ của bạn tạo các góc hợp căng thẳng, bạn chỉ cảm thấy an toàn khi ở nhà. 
 

ĐỈNH NHÀ 7 SONG NGƯ  

Đỉnh Nhà 7 Song Ngư 
(Sao Mộc/Sao Hải Vương là hành tinh chủ quản của Song Ngư) 
 
Bạn thường tìm kiếm một mối quan hệ hoàn hảo, nhưng điều này có thể khiến bạn dễ thất 
vọng. Với cung Mọc Xử Nữ, bạn có khả năng đánh giá tốt và cần cân bằng kỳ vọng của mình 
trong mối quan hệ. 
 
Bạn cần một nửa vừa mơ mộng vừa thực tế, người có thể mang lại sự ổn định và đồng hành 
cùng bạn trong hành trình của cuộc sống. Vị trí của sao Hải Vương và sao Thủy sẽ giúp xác định 
rõ hơn mẫu người lý tưởng của bạn. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 7 (Mộc Tinh ) Nằm Trong Nhà 9 

 
Bạn thường bị thu hút bởi người khác biệt về văn hóa, quan điểm hoặc sống ở nơi xa. Bạn sống 
trong thế giới lãng mạn, luôn nhìn đối phương qua lăng kính màu hồng. Mối quan hệ của bạn có 
xu hướng hài hòa, thân thiện nhưng cũng dễ gặp khó khăn do sự khác biệt thực tế giữa hai 
người. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 7 (Hải Vương Tinh ) Nằm Trong Nhà 7 

 
Người bạn đời của bạn thường khá độc lập, đôi khi ích kỷ hoặc thích điều khiển mối quan hệ. 
Đối phương cần kích thích tinh thần và trí tuệ của bạn. Mối quan hệ thường ít ràng buộc và cho 
phép cả hai có không gian riêng, nhưng khi bên nhau lại rất hòa hợp. 
 

ĐỈNH NHÀ 8 BẠCH DƯƠNG  
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Đỉnh Nhà 8 Bạch Dương 
(Sao Hỏa là hành tinh chủ quản của Bạch Dương) 
 
Nếu bạn có cung Mọc Sư Tử hoặc Thiên Bình, bạn sẽ cảm nhận sự nhiệt huyết và lãng mạn tràn 
đầy, điều này khiến năng lượng tình dục của bạn càng mạnh mẽ hơn, mang lại nhiều trải 
nghiệm thú vị. Với cung Mọc Xử Nữ, thỉnh thoảng bạn có thể cảm thấy thiếu an toàn, đặc biệt 
khi đối mặt với những tình huống thách thức. Để đạt được sự bình yên trong tâm hồn, bạn cần 
cảm giác an toàn về tài chính. Nếu sao Hỏa nằm ở vị trí thuận lợi, bạn có xu hướng tận dụng 
hoặc đầu tư nguồn tài chính từ người khác. Bạn cũng dễ bị cuốn hút bởi các khía cạnh bí ẩn của 
cái chết, không sợ hãi mà sẵn sàng tìm hiểu nó. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 8 (Hỏa Tinh ) Nằm Trong Nhà 11 

 
Bạn tham gia vào các nhóm nghiên cứu hoặc câu lạc bộ huyền bí. Các mâu thuẫn cảm xúc và 
nhu cầu tương tác sâu sắc ảnh hưởng đến tình bạn và các hoạt động nhóm của bạn. 
Khả năng tử vong: Do tai nạn tập thể, thiên tai, hoặc bệnh liên quan đến hệ tuần hoàn và mắt 
cá chân. 
 

ĐỈNH NHÀ 9 KIM NGƯU  

Đỉnh Nhà 9 Kim Ngưu 
(Sao Kim là hành tinh chủ quản của Kim Ngưu) 
 
Với cung Mọc Xử Nữ, bạn luôn tư duy thực tiễn và rõ ràng. Triết lý của bạn, cũng như những gì 
bạn tiếp nhận từ người khác, phải dễ hiểu và có cơ sở lý luận. Bạn thường chỉ trích những điều 
không thể chứng minh, nhưng dưới ảnh hưởng của sao Kim, bạn cũng mang trong mình chất 
thơ. Nếu cung Mọc của bạn là Thiên Bình, bạn giữ vững niềm tin và nguyên tắc của mình, dù đôi 
khi mâu thuẫn nội tại vẫn tồn tại. Với cung Mọc Sư Tử, năng lượng của đỉnh nhà 9 Kim Ngưu có 
thể được chuyển hóa qua công việc hoặc sở thích. Dù cảm xúc và tư tưởng tôn giáo của bạn ổn 
định, bạn thường thiếu niềm tin vào những điều siêu hình. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 9 (Kim Tinh ) Nằm Trong Nhà 5 

 
Bạn coi những chuyến du lịch là cách để tận hưởng niềm vui và giải trí. Bạn có thể tìm thấy sự 
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lãng mạn với người từ nền văn hóa khác hoặc thích thú với nghệ thuật, âm nhạc, và thể thao 
nước ngoài. Sự quan tâm đến tôn giáo hay triết học có thể dẫn bạn đến việc sáng tạo hoặc 
giảng dạy trong các lĩnh vực liên quan. Bạn cũng có triết lý riêng trong cách nuôi dạy con cái 
hoặc cách nhìn nhận nghệ thuật. 
 

ĐỈNH NHÀ 10 SONG TỬ  

Đỉnh Nhà 10 Song Tử 
Bạn thích nghi nhanh và làm nhiều việc cùng lúc. Công việc linh hoạt là yếu tố quan trọng giúp 
bạn duy trì sự sáng tạo. Bạn giỏi trong việc giao tiếp và luôn tìm cách phát triển bản thân. 
 
Công việc thích hợp: Nhà báo, nhà văn, giảng viên, tiếp thị, luật sư, nghệ sĩ. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 10 (Thủy Tinh ) Nằm Trong Nhà 3 

 
Bạn là người làm việc chăm chỉ, giỏi giao tiếp và có khả năng viết lách xuất sắc. Thành công đến 
từ các lĩnh vực như báo chí, xuất bản, hoặc âm nhạc. Bạn có mối quan hệ hòa thuận với anh chị 
em và đồng nghiệp. Nếu gặp góc chiếu xấu, sự nghiệp của bạn có thể gặp trở ngại, dẫn đến cảm 
giác không ổn định hoặc thất bại. 
 

ĐỈNH NHÀ 11 CỰ GIẢI  

Đỉnh Nhà 11 Cự Giải 
(Mặt Trăng là hành tinh chủ quản của Cự Giải) 
 
Khi có ảnh hưởng từ Sư Tử hoặc Thiên Bình, bạn thường rất năng động và dành nhiều thời gian 
cho gia đình và con cái. Nếu Xử Nữ có tác động mạnh, bạn sẽ chú trọng đến tài chính và vật 
chất. Với trực giác nhạy bén, bạn dễ dàng kết bạn với những người có quyền lực và tham gia 
vào các tổ chức lớn. Dù là nam hay nữ, bạn luôn là người chu đáo và sẵn sàng giúp đỡ người 
khác. Bạn bè sẽ luôn cảm thấy ấm áp và thoải mái khi ở nhà bạn, vì bạn là một chủ nhà thân 
thiện và tốt bụng. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 11 (Mặt Trăng ) Nằm Trong Nhà 6 
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Bạn dễ dàng kết bạn với đồng nghiệp và tạo ra các nhóm làm việc chung. Bạn tham gia vào các 
nhóm liên quan đến động vật hoặc tổ chức từ thiện. Bạn thấy công việc hàng ngày dễ dàng hơn 
khi có bạn bè bên cạnh. Bạn thích làm việc nhóm và cảm thấy có động lực khi làm việc cùng bạn 
bè. Bạn có những mục tiêu dài hạn liên quan đến dinh dưỡng và sức khỏe. Các nhóm bạn tham 
gia thường có một số chuyên môn nhất định, và bạn có thể là thành viên của các tổ chức chuyên 
nghiệp hoặc công đoàn. 
 

ĐỈNH NHÀ 12 SƯ TỬ  

Đỉnh Nhà 12 Sư Tử 
(Mặt Trời là hành tinh chủ quản của Sư Tử) 
 
Vị trí này thường xuất hiện ở những người có khả năng toả sáng trong vai trò của mình, đặc 
biệt trong lĩnh vực diễn xuất. Thành công của bạn có thể đến từ các hoạt động âm thầm như 
nghiên cứu, làm phim, khảo cổ học hoặc những lĩnh vực tương tự. 
 
Nếu bạn có Điểm Mọc Xử Nữ, bạn thường đứng sau hậu trường nhưng nắm quyền lực ngầm. 
Với các góc hợp khó khăn, bạn có thể cảm thấy thất vọng trong tình yêu, trẻ em, cờ bạc hoặc 
giải trí. Nếu bạn có thể truyền năng lượng tích cực và chân thành, hạnh phúc sẽ đến với bạn. Khi 
Điểm Mọc của bạn ở Sư Tử hoặc Thiên Bình, bạn có xu hướng giấu tài năng của mình nếu Mặt 
Trời không ở vị trí thuận lợi. 
 

Hành Tinh Chủ Nhà 12 (Mặt Trời ) Nằm Trong Nhà 3 

 
Nhà 12 ảnh hưởng đến suy nghĩ, giao tiếp và các mối quan hệ với anh chị em hoặc hàng xóm. 
Bạn thường suy nghĩ sâu sắc về nỗi buồn, tâm linh và những điều bí ẩn. Viết lách hoặc nói về các 
chủ đề này giúp bạn giải tỏa cảm xúc. Tuy nhiên, bạn dễ bị mất phương hướng về thời gian 
hoặc không gian trong các hoạt động giao tiếp. 
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CÁC GÓC CHIẾU  
 

Mặt Trời Lục hợp 60° với Mặt Trăng (năng lượng = 0.65 và góc chiếu này tương quan tốt = 
0.65) 
Cảm xúc và lý trí của bạn hòa hợp với nhau, tạo nên một tính cách cân bằng và dễ chịu. Góc hợp 
này mang lại ý thức rõ ràng về mục đích và sự hài hòa trong mối quan hệ. Bạn thường thu hút 
được sự yêu mến từ người khác, đặc biệt là trong các mối quan hệ tình cảm. 
Mặc dù sự hòa hợp này khiến bạn có xu hướng tránh né xung đột, bạn nên đối mặt với những 
thử thách để chuẩn bị tốt hơn cho các khó khăn trong cuộc sống. Năng lượng tích cực và khả 
năng cân bằng của bạn là nguồn sức mạnh để tạo nên thành công lâu dài. 
 
Mặt Trời Trùng tụ 0° với Thủy Tinh (năng lượng = 9.54 và góc chiếu này trung bình) 
Bạn có trí óc nhạy bén và khả năng tư duy logic vượt trội. Mong muốn và suy nghĩ của bạn hòa 
hợp, giúp bạn giao tiếp hiệu quả và diễn đạt ý tưởng rõ ràng. Tuy nhiên, bạn dễ bị mất tập 
trung khi giao tiếp vì quá chú ý đến điều mình muốn nói tiếp theo. 
Bạn tự hào về suy nghĩ độc lập và có xu hướng tổn thương nếu ý kiến của mình bị bỏ qua. Góc 
hợp này cũng mang lại khả năng biểu đạt linh hoạt, giúp bạn trở thành một nhà giao tiếp tài 
năng. 
 
Mặt Trời Đối góc 180° với Mộc Tinh (năng lượng = 9.65 và góc chiếu này tương quan xấu = -
4.83) 
Bạn là người lạc quan và rộng lượng, nhưng đôi khi bạn có xu hướng làm quá mọi chuyện hoặc 
bỏ qua những chi tiết quan trọng. Góc hợp này thúc đẩy bạn phát triển khả năng nhìn nhận 
toàn cảnh, nhưng bạn cũng cần học cách chú ý hơn đến các yếu tố nhỏ để đạt được thành công 
lâu dài. Tránh sự phung phí hoặc tự mãn để tận dụng tối đa tiềm năng của mình. 
 
Mặt Trời Vuông góc 90° với Thổ Tinh (năng lượng = 6.01 và góc chiếu này tương quan xấu = -
9.02) 
Góc hợp này tạo ra một số rào cản trong cuộc sống, đặc biệt là trong thời trẻ. Bạn thường cảm 
thấy bị giới hạn hoặc gặp khó khăn trong việc thể hiện bản thân. Tuy nhiên, những thách thức 
này cũng giúp bạn phát triển tính kỷ luật và ý chí mạnh mẽ. Bạn có thể đạt được thành công lâu 
dài nếu học cách vượt qua sự nghi ngờ và xây dựng lòng tin vào bản thân. 
 
Mặt Trăng Lục hợp 60° với Thủy Tinh 
(năng lượng = 0.00 và góc chiếu này trung bình) 
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Bạn có khả năng kết hợp giữa lý trí và cảm xúc, giúp bạn đưa ra những quyết định chính xác và 
hợp lý. 
 
Mặt Trăng Tam hợp 120° với Mộc Tinh 
(năng lượng = 4.00 và góc chiếu này tương quan tốt = 6.00) 
Bạn lạc quan và có tầm nhìn xa. Góc hợp này giúp bạn phát triển sự nghiệp và mở rộng mối 
quan hệ. 
 
Mặt Trăng Bán lục hợp 30° với Thổ Tinh 
(năng lượng = 0.00 và góc chiếu này trung bình) 
Bạn có sự ổn định và khả năng tổ chức tốt. Góc hợp này khuyến khích bạn xây dựng một cuộc 
sống có cấu trúc và kỷ luật. 
 
Mặt Trăng Vuông góc 90° với Thiên Vương Tinh 
(năng lượng = 3.97 và góc chiếu này tương quan xấu = -3.97) 
Bạn sáng tạo nhưng dễ bốc đồng. Góc hợp này yêu cầu bạn học cách kiên nhẫn và giữ vững mục 
tiêu. 
 
Mặt Trăng Bán lục hợp 30° với Hải Vương Tinh 
(năng lượng = 0.00 và góc chiếu này trung bình) 
Bạn nhạy cảm và có khả năng cảm nhận sâu sắc về nghệ thuật. Góc hợp này thích hợp với các 
lĩnh vực sáng tạo như âm nhạc và hội họa. 
 
Thủy Tinh Đối góc 180° với Mộc Tinh (năng lượng = 8.19 và góc chiếu này tương quan xấu = -
4.10) 
Bạn thường bị cuốn hút bởi những mục tiêu lớn nhưng lại thiếu kế hoạch thực tế để đạt được 
chúng. Góc hợp này khuyến khích bạn học cách tập trung vào chi tiết và không bị phân tâm bởi 
những tham vọng không khả thi. 
 
Thủy Tinh Vuông góc 90° với Thổ Tinh (năng lượng = 7.47 và góc chiếu này tương quan xấu = -
11.21) 
Bạn có thể gặp khó khăn trong việc giao tiếp và cảm thấy bị hạn chế. Góc hợp này yêu cầu bạn 
học cách cân bằng giữa sự kiên nhẫn và biểu đạt. 
 
Kim Tinh Tam hợp 120° với Thiên Vương Tinh (năng lượng = 3.09 và góc chiếu này tương quan 
tốt = 3.86) 
Bạn độc đáo và sáng tạo, dễ dàng gây ấn tượng trong các mối quan hệ. 
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Kim Tinh Lục hợp 60° với Hải Vương Tinh (năng lượng = 4.77 và góc chiếu này tương quan tốt 
= 5.97) 
Bạn lãng mạn và tinh tế, có khả năng sáng tạo cao trong nghệ thuật. 
 
Kim Tinh Trùng tụ 0° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 9.00 và góc chiếu này tương quan tốt 
= 2.25) 
Tình cảm mãnh liệt và đôi khi chiếm hữu. Bạn có sức hút mạnh mẽ trong tình yêu, nhưng cũng 
dễ bị tổn thương sâu sắc nếu kỳ vọng không được đáp ứng. 
 
Hỏa Tinh Đối góc 180° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 4.19 và góc chiếu này tương quan 
xấu = -5.24) 
Bạn có xu hướng đối đầu mạnh mẽ và dễ bị cuốn vào các mâu thuẫn quyền lực. Góc hợp này 
yêu cầu bạn học cách kiểm soát năng lượng áp đảo của mình và tìm cách hợp tác thay vì cạnh 
tranh không cần thiết. 
 
Mộc Tinh Vuông góc 90° với Thổ Tinh (năng lượng = 2.67 và góc chiếu này tương quan xấu = -
2.67) 
Bạn có thể cảm thấy bị hạn chế bởi các trách nhiệm hoặc nghĩa vụ, dẫn đến sự chậm trễ trong 
việc đạt được mục tiêu của mình. Góc hợp này đòi hỏi bạn học cách kiên nhẫn, chấp nhận giới 
hạn, và xây dựng một nền tảng vững chắc trước khi tiến xa hơn. Tránh so sánh bản thân với 
người khác và tập trung vào sự phát triển cá nhân. 
 
Thiên Vương Tinh Lục hợp 60° với Hải Vương Tinh (năng lượng = 4.32 và góc chiếu này tương 
quan tốt = 4.32) 
Bạn luôn tìm cách thể hiện cảm xúc riêng biệt của mình, dù điều đó có thể đi ngược lại các quy 
tắc xã hội. Là một nhà cải cách tư duy, bạn thường hoài nghi chính quyền. Bạn bị cuốn hút bởi 
chủ nghĩa thần bí, giáo phái và những điều bí ẩn. Trí tưởng tượng sáng tạo của bạn có thể 
truyền cảm hứng cho nhiều người. Tùy thuộc vào góc hợp, bạn có thể thu hút sự chú ý từ công 
chúng. 
 
Thiên Vương Tinh Tam hợp 120° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 2.09 và góc chiếu này 
tương quan tốt = 2.09) 
Năng lượng tâm linh của Diêm Vương Tinh hòa hợp với năng lượng thức tỉnh của Thiên Vương 
Tinh mang lại sức mạnh và sự bền bỉ. Góc hợp này giúp bạn chấp nhận và đón nhận sự thay đổi. 
Bạn đặc biệt phù hợp với các dự án cải cách và tiến bộ. Bạn căm ghét bất công và luôn cảnh 
giác với những kẻ độc tài, thể hiện mình là một người duy tâm thực sự. 
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Hải Vương Tinh Lục hợp 60° với Diêm Vương Tinh (năng lượng = 3.77 và góc chiếu này tương 
quan tốt = 3.77) 
Đây là một góc hợp đại diện cho nghệ thuật và sáng tạo. Bạn có thể sử dụng tài năng và trực 
giác để đối mặt với những bất công xã hội hoặc thúc đẩy những thay đổi tích cực trong hệ 
thống chính trị. Góc hợp này cũng giúp bạn phát triển khả năng chữa lành cảm xúc hoặc cơ thể, 
cả cho bản thân và cho người khác. 
 

MẪU GÓC HỢP 
Bạn có các mẫu góc hợp dưới đây: 

Mẫu Stellium 

Cụm Stellium 1 gồm: Mộc Tinh,Thiên Vương Tinh,Vertex, (nằm trong nhà 9) 

 

Một Stellium xảy ra khi ba hoặc nhiều hành tinh nằm trong cùng một cung hoàng đạo hoặc nhà, 
với bốn hành tinh trở lên tham gia, làm cho nó đặc biệt quan trọng. Sự căn chỉnh này làm tăng 
cường sự tập trung vào các lĩnh vực cuộc sống do nhà và các đặc điểm của cung hoàng đạo liên 
quan chi phối. Nó mang lại sức mạnh ý chí tăng cường, nhận thức về bản thân và động lực 
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mạnh mẽ để hành động trong những lĩnh vực này. 
 
Khi có ba hành tinh trong một cung hoàng đạo hoặc nhà, có nghĩa là bạn có thể trải nghiệm 
năng lượng mạnh mẽ liên quan đến các đặc điểm của cung hoàng đạo hoặc nhà đó. Stellium có 
thể làm nổi bật một số phẩm chất trong tính cách của bạn hoặc tạo ra một chủ đề hoặc bài học 
lặp đi lặp lại trong cuộc sống, khiến những lĩnh vực này trở thành trọng tâm nổi bật. 

 

 

Mẫu Grand Trine 

Cụm Grand Trine 1 gồm: Mộc Tinh, Lilith, Mặt Trăng 

 

Một Đại Tam Hợp được hình thành khi ba hành tinh cách nhau một khoảng đều đặn, khoảng 
120 độ. Mặc dù hiếm hơn T-Square, nhưng nó có tác dụng tích cực hơn rất nhiều. Cấu hình này 
gợi ý rằng bạn đã đạt được những lợi thế nhất định trong cuộc sống, mang lại cho bạn cơ hội 
thành công và phát triển. Các tam hợp tạo ra một dòng năng lượng hài hòa, tăng cường khả 
năng thể hiện bản thân sáng tạo. Tuy nhiên, sự ổn định mà Đại Tam Hợp mang lại đôi khi có thể 
dẫn đến sự tự mãn, khiến bạn thiếu động lực để hành động mạnh mẽ. Những người có Đại Tam 
Hợp có thể không bao giờ đạt được toàn bộ tiềm năng của mình, vì sự dễ dàng trong cuộc sống 
có thể làm giảm đi động lực cần thiết cho thành tựu và tham vọng. 
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Mẫu T Square 

Cụm T Square 1 gồm: Mặt Trời, Mộc Tinh, Thổ Tinh(hành tinh chính *) 
Cụm T Square 2 gồm: Thủy Tinh, Mộc Tinh, Thổ Tinh(hành tinh chính *) 
Cụm T Square 3 gồm: Chiron, Lilith, P. of Fortune(hành tinh chính *) 

 

Một T-square xảy ra khi hai hành tinh đối diện với nhau, và cả hai đều bị vuông góc với một 
hành tinh thứ ba. Cấu hình này tạo ra một khía cạnh đầy thử thách, cho thấy rằng việc vượt qua 
các chướng ngại vật là điều cần thiết, nhưng nó cũng tạo ra một động lực và tham vọng mạnh 
mẽ để thực hiện điều đó. Căng thẳng giữa hai hành tinh đối diện phải được giải quyết thông 
qua hành tinh nhận được hai góc vuông. Hành tinh thứ ba này trở thành điểm trọng tâm quan 
trọng trong biểu đồ của bạn. 
 
Mặc dù T-square mang lại khó khăn và căng thẳng trong cuộc sống của bạn, nhưng nó cũng kích 
thích hành động và quyết tâm cần thiết để thành công. Sống với những yêu cầu của T-square có 
thể khó khăn, nhưng khi năng lượng của nó được khai thác hiệu quả bởi một người trưởng 
thành, nó thường dẫn đến những thành tựu lớn. Nhiều người thành công và nổi tiếng có cấu 
hình này trong biểu đồ của họ. 
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Nếu bạn có T-square trong biểu đồ sinh của mình, có thể bạn đã đối mặt với rất nhiều khó khăn 
trong cuộc sống. Tuy nhiên, những thử thách này cuối cùng đã làm bạn trở nên mạnh mẽ hơn 
và có khả năng hơn, hình thành bạn thành người có thể đạt được thành công đáng kể. 

 

 

 

 

Mẫu Kite 

Cụm Kite 1 gồm: Mặt Trăng, Mộc Tinh, Lilith, Mặt Trời(*) 
Cụm Kite 2 gồm: Mặt Trăng, Mộc Tinh, Lilith, Thủy Tinh(*) 
Cụm Kite 3 gồm: Mặt Trăng, Mộc Tinh, Lilith, Chiron(*) 

 

Kite bao gồm một Grand Trine và một hành tinh đối đỉnh với một hành tinh bất kì trong Grad 
Trine đó, nếu bạn nối các hành tinh lại với nhau sẽ tạo ra hình cánh diều. Kite cũng được coi là 
một dạng Grand Trine đặc biệt. Một mình Grand Trine mang đến quá nhiều sự thuận lợi và hòa 
hợp, bởi vậy lại làm yếu đi những động lực. Kite là mẫu góc hợp có khả năng giải quyết tốt nhất 
vấn đề này. Hành tinh đối đỉnh trong Kite đóng vai trò “hành tinh dẫn đường”, mang lại một sự 
cân bằng, một thách thức để người có bản đồ dạng này phải giải quyết, nhờ vậy họ ổn định, linh 
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hoạt và có khả năng thành công hơn so với mẫu Grand Trine. Rắc rối lớn nhất của Kite nó chứa 
đến ba loại góc hợp, thế nên năng lượng của nó có thể lẫn át phần còn lại của bản đồ sao, khiến 
năng lượng của những hành tinh còn lại khó phát huy hoặc khó bổ trợ cho Kite. 

 

 

Mẫu Mystic Rectangle 

Cụm Mystic Rectangle 1 gồm: Mặt Trời, Mộc Tinh, Chiron, Lilith 
Cụm Mystic Rectangle 2 gồm: Mộc Tinh, Thủy Tinh, Chiron, Lilith 

 

Hình chữ nhật huyền bí (Mystic Rectangle) thường được xem là một mẫu hình khía cạnh "mềm 
mỏng", vì nó thường không gây ra sự khó chịu lớn, sự kháng cự, hay yêu cầu những hành động 
phức tạp để đạt được năng suất. Tuy nhiên, nó mang lại những lợi ích đáng kể thông qua sự cân 
bằng và cấu trúc của nó. Khi được kích hoạt, bốn hành tinh trong Hình chữ nhật huyền bí sẽ căn 
chỉnh một cách đồng bộ cao độ, tạo cơ hội cho sự phát triển. Tuy nhiên, việc hiểu và tận dụng 
sự cân bằng này không phải là điều tự động; cá nhân cần phải tham gia một cách có nhận thức 
và nỗ lực có mục đích. Việc tập trung quá nhiều vào bất kỳ một vị trí nào trong bốn vị trí này có 
thể làm mất đi sự hài hòa và cản trở tiến trình. 
 
Để tận dụng tối đa lợi ích từ Hình chữ nhật huyền bí, việc thực hành là rất quan trọng. Biểu hiện 
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nam tính của nó thể hiện qua một tính cách hướng ngoại, trong khi đối tác nữ tính của nó phản 
ánh qua cách tiếp cận hướng nội. Các vấn đề phát sinh từ hai sự đối kháng, có thể dẫn đến sự 
dao động giữa những ảnh hưởng đối lập. Các sextile và trine trong cấu hình này phải được sử 
dụng để thống nhất và hỗ trợ những cực tính này. Một thử thách khác là xu hướng của những 
người có mẫu hình này trở nên quá khép kín hoặc bị choáng ngợp bởi những ảnh hưởng đối 
lập. Khi cá nhân học được cách khai thác năng lượng từ Hình chữ nhật huyền bí, việc ra quyết 
định và hành động trở nên dễ dàng và hiệu quả hơn rất nhiều. 
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NGHỊCH HÀNH 
Bạn có các hành tinh nghịch hành dưới đây: 

Thủy Tinh Nghịch Hành 

Người có Thủy Tinh nghịch hành trong lá số thường suy nghĩ sâu sắc nhưng lại dè dặt trong giao 
tiếp và trình bày ý tưởng. Điều này có thể bắt nguồn từ tiền kiếp, nơi lời nói và suy nghĩ của họ 
không hoàn toàn nhất quán. 
 
Họ dễ cảm thấy bực bội khi trò chuyện vì cảm giác không thể diễn đạt ý kiến rõ ràng như mong 
muốn. Thực tế, họ đặt ra tiêu chuẩn cao hơn cho cách truyền đạt, đòi hỏi sự sâu sắc và ý nghĩa 
hơn so với người khác. Trong khi nhiều người phát ngôn dễ dàng, họ chỉ tự tin khi đã cân nhắc 
kỹ lưỡng, đảm bảo rằng quyết định và lời nói phản ánh trọn vẹn cảm xúc và tư duy của mình. 
 
Người có Thủy Tinh nghịch hành thường mất nhiều thời gian hơn để học hoặc quyết định vì cần 
đảm bảo sự chọn lựa của mình xuất phát từ cả lý trí lẫn cảm xúc. Họ được khuyến khích dành 
thời gian để cảm nhận và xác thực các lựa chọn thay vì vội vã. 
 
Nhờ sự kết hợp chặt chẽ giữa cảm xúc và tư duy, những người này thường nổi bật trong lĩnh 
vực nghệ thuật, thiết kế, biên tập, hoặc viết lách, nơi chiều sâu và sự nhạy bén được phát huy 
tối đa. 

 

Mộc Tinh Nghịch Hành 

Những người sinh ra với sao Mộc nghịch hành trong bản đồ sao thường mang quan điểm, niềm 
tin và giá trị đạo đức độc đáo hoặc khác biệt. Họ có xu hướng học hỏi qua chính trải nghiệm cá 
nhân và phản ứng của mình hơn là dựa vào lời khuyên hay bài học từ người khác. Với sự hoài 
nghi về khái niệm may mắn, họ thường tập trung lên kế hoạch kỹ lưỡng và lo lắng nhiều hơn về 
tương lai hoặc hậu quả của hành động. Điều họ cần học là nhận ra rằng những nỗ lực mà mình 
đã bỏ ra xứng đáng được đền đáp xứng đáng. 

 

Thiên Vương Tinh Nghịch Hành 
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Những người có Sao Thiên Vương nghịch hành thường mang trong mình nỗi sợ hãi về sự thay 
đổi hoặc sự hoài nghi đối với công nghệ và các cải tiến mới. Họ có xu hướng che giấu sự khác 
biệt và lập dị của bản thân, trong khi những người có Sao Thiên Vương thuận hành thường tự 
hào hoặc thoải mái thể hiện điều này. Đôi khi, sự hiện diện của Sao Thiên Vương nghịch hành có 
thể giống như sự ảnh hưởng mạnh mẽ của Sao Thổ trong biểu đồ, mang lại năng lượng dồn 
nén. 
 
Những người này thường có thể tuân thủ các quy tắc và lối sống truyền thống trong một 
khoảng thời gian. Tuy nhiên, đến một thời điểm nào đó, họ dễ rơi vào trạng thái bùng nổ, nổi 
loạn chống lại những khuôn khổ, trước khi dần quay lại với một cuộc sống có trật tự hơn. Vị trí 
này thể hiện sự đấu tranh nội tâm giữa nhu cầu thay đổi và sự an toàn từ việc tuân thủ các 
nguyên tắc. 

 

Hải Vương Tinh Nghịch Hành 

Những người sinh ra với sao Hải Vương nghịch hành trong biểu đồ thường có xu hướng che 
giấu tổn thương, lòng trắc ẩn, hoặc khía cạnh tinh thần của mình, vì họ cảm thấy không thoải 
mái khi bộc lộ những điều này. Dù những cảm xúc đó rất sâu sắc và bền lâu, họ thường giữ kín, 
không muốn ai biết đến. Điều này có thể dẫn đến sự hoài nghi và hay lo lắng, luôn nghĩ đến khả 
năng xấu nhất trong các tình huống. Họ cũng thường ngần ngại theo đuổi những giấc mơ lớn, vì 
sợ phải đối mặt với nỗi thất vọng nếu chúng không thành hiện thực. 

 

Chiron Nghịch Hành 

Chiron nghịch hành phản ánh một linh hồn chưa hoàn toàn hòa giải với những "vụng về" hay 
"khiếm khuyết" của cuộc sống trần gian, tạo ra cảm giác khó chịu dai dẳng với nỗi đau hay sự 
xấu hổ. Mục đích tiến hóa của Chiron nghịch hành là học cách tồn tại "giữa hai thế giới," chấp 
nhận sự không hoàn hảo của cuộc sống trong khi vẫn trân trọng vẻ đẹp của nó, đồng thời thực 
hành "Khả năng Tiêu cực." Ngược lại, Chiron trực hành thường dẫn đến sự chấp nhận những 
khó khăn trong cuộc sống hàng ngày, tìm thấy sự nhẹ nhõm qua quá trình chữa lành và giúp đỡ 
người khác, điều này cũng góp phần vào việc chữa lành bản thân. Mặc dù Chiron nghịch hành 
có thể gợi ý một hành trình dài và thử thách, nhưng cuối cùng, nó có thể dẫn đến sự trưởng 
thành và thấu hiểu sâu sắc hơn. 
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CÂN BẰNG CÁC NGUYÊN TỐ 

 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CÁCH TÍNH ĐIỂM 

Nguyên Tố Lửa Mạnh 
Người có nhiều cung mang yếu tố Lửa trong bản đồ sao thường rất tự định hướng và chủ động. 
Họ yêu thích tự do hành động, khẳng định quyền lực và không ngừng tìm kiếm sự công nhận. 
Đây là những cá nhân nhiệt huyết, hướng ngoại, đầy đam mê, quyết đoán, dũng cảm và táo 
bạo. Tuy nhiên, khi gặp khó khăn, họ dễ mất kiên nhẫn, trở nên hách dịch và phản ứng thái quá. 
 

Nguyên Tố Khí Mạnh 
Người có nhiều cung mang yếu tố Khí trong bản đồ sao thường yêu thích tự do và giao tiếp. Họ 
dễ dàng kết nối với mọi người nhờ sự thân thiện, lịch thiệp và tinh tế. Đây là những cá nhân 
thông minh, ham học hỏi và tò mò về thế giới xung quanh. Họ sống trọn vẹn với hiện tại và luôn 
háo hức khám phá những điều mới mẻ. 
 

Thiếu Nguyên Tố Nước 
Người thiếu nguyên tố Nước thường không nhạy cảm hoặc thiếu khả năng cảm nhận sâu sắc. 
Họ kiểm soát cảm xúc tốt, ít bị ảnh hưởng bởi môi trường xung quanh và hiếm khi bộc lộ tâm 
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trạng. Dù vẫn có cảm xúc như mọi người, nhưng cách họ bày tỏ thường thiếu tự nhiên và khác 
biệt. Động cơ của họ không xuất phát từ nhu cầu chăm sóc (Cự Giải), cảm nhận sâu sắc (Bọ Cạp) 
hay trực giác mạnh mẽ (Song Ngư), mà chủ yếu tập trung vào những yếu tố mang tính lý trí 
hơn. 
 

 

CÂN BẰNG CÁC TÍNH CHẤT 

 

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ XEM CÁCH TÍNH ĐIỂM 

Thiếu Tính Chất Tiên phong 
Người thiếu tính chất Tiên phong thường thiếu sáng kiến, sáng tạo, sự nhanh nhạy và tinh thần 
lãnh đạo. Động lực của họ có xu hướng xuất phát từ cảm giác tự thương hại, kiểu như “Không 
có gì tốt đẹp đến với mình cả!” thay vì từ một định hướng rõ ràng hoặc ưu tiên cá nhân. Điều 
này có thể khiến họ cảm thấy tự ti, đôi khi nỗ lực khắc phục bằng cách nhận trách nhiệm hoặc 
cố gắng lãnh đạo, nhưng lại dễ gặp thất bại, dẫn đến sự bất mãn sâu sắc hơn. 
 
Tuy nhiên, nếu sở hữu một khả năng đặc biệt, họ có thể thành công đáng kể vì không bị cuốn 
theo danh vọng hay tham vọng như người khác. Nếu mang tính Kiên định cao, họ tập trung vào 
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nhiệm vụ của mình. Nếu mang tính Linh hoạt, họ tự do theo đuổi những gì mình thích. 
 

Tính Chất Linh hoạt Mạnh 
Những người có tính chất linh hoạt là những cá nhân dễ thích nghi nhất. Họ tràn đầy sức sống, 
năng động và nhanh chóng điều chỉnh theo thay đổi xung quanh. Tuy nhiên, sự thiếu quyết 
đoán có thể khiến họ dễ bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh và ý kiến của người khác. Họ nhạy cảm, dễ 
thích nghi nhưng đôi khi cần thêm sự kiên định để đạt được mục tiêu lớn. 
 

 

NHÂN TỐ MẠNH 

 

Bạn có các nhân tố mạnh dưới đây: 

Mẫu người Mặt Trời 

 

Điểm 75 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm 

 

Lá Số Mẫu



 

BÁO CÁO CHIÊM TINH – THÁNG 1 NĂM 2025 HTTPS://CHIEMTINHLASO.COM 

 

50 

Đặc điểm của một Mặt Trời mạnh: Những người này toả ra sự tự tin và có nhu cầu mạnh mẽ để 
tỏa sáng. Họ tập trung vào sự thể hiện bản thân, giá trị bản thân và phát triển cá nhân. Đôi khi, 
điều này có thể dẫn đến sự cuồng tự thân hoặc ích kỷ. 
 
Khi Mặt Trời bị phóng đại quá mức, người đó có thể trở nên tự yêu mình, vị kỷ và yêu cầu sự chú 
ý quá mức, khao khát sự ngưỡng mộ và sự công nhận liên tục. 

Mẫu người Mặt Trăng 

 

Điểm 37 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm 

 

Bạn rất bận rộn với các sinh hoạt liên quan đến Mặt Trăng, nhưng nếu Mặt Trăng của bạn có 
quá nhiều góc chiếu căng thẳng, bạn có thể vẫn rất bận tâm đến gia đình và mẹ mình. Tuy 
nhiên, điều này đi kèm với tâm trạng nặng nề, mệt mỏi hoặc chán ghét, và bạn vẫn ôm nặng 
quá khứ, dù đối với bạn, quá khứ lại giống như một cơn ác mộng. Bạn vẫn rất để ý đến vấn đề 
tâm trạng và cảm xúc, nhưng với thái độ lên án, bài xích, và cho rằng những biểu hiện kiểu Cự 
Giải thật buồn tẻ. Nói cách khác, người ta có hai lý do để quan tâm đến cảm nhận nội tâm: hoặc 
là vì họ thích làm vậy, hoặc vì họ đang mang vết thương lòng. 

Mẫu người Thủy Tinh 

 

Điểm 50 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm 

 

Nếu có số điểm cao cho sao Thủy, bạn sẽ có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực mà sao Thủy ảnh 
hưởng. Một số đặc điểm có thể thấy ở bạn bao gồm khả năng ăn nói nhanh nhẹn, vẻ sáng sủa, 
vui tươi, tinh quái, hoạt bát, đôi khi vụng về, luôn thay đổi mục tiêu, khả năng bắt chước tài 
tình, khéo miệng hoặc khéo tay, học hỏi nhanh chóng, tò mò, yêu thích đọc sách, thích ba hoa, 
có nhiều tài lẻ, và khả năng kết nối các ý tưởng hoặc tạo mối liên hệ giữa con người. 

Mẫu người Kim Tinh 

 

Điểm 31 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm 
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Nếu bạn có số điểm cao, bạn là một người đạt thành tích vượt trội trong các vấn đề liên quan 
đến sao Kim. Cung sao Kim đóng vai trò quan trọng, nhưng dưới đây là một số đặc điểm mà 
bạn có thể thể hiện: hấp dẫn, phong cách, nghệ thuật, ân cần, lãng mạn, gợi cảm, hòa đồng, 
quyến rũ, lịch thiệp, chu đáo, mặc dù đôi khi có thể hơi kiêu ngạo hoặc hay thay đổi. 

Mẫu người Hỏa Tinh 

 

Điểm 46 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm 

 

Sao Hỏa mạnh thường được hiểu là người tràn đầy sức sống, đầy động lực và khát khao, với 
tinh thần ganh đua mạnh mẽ, có xu hướng cưỡng ép mọi thứ theo ý mình, khả năng lãnh đạo 
và khởi xướng, tính can đảm, đam mê với tình dục, thích thể thao, dễ cáu gắt, thiếu kiên nhẫn 
và có tính liều lĩnh, nôn nóng. 

Mẫu người Mộc Tinh 

 

Điểm 67 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm 

 

Nếu điểm số của cao, sẽ có nhiều mối bận tâm liên quan đến sao Mộc. Cung Hoàng đạo chứa 
sao Mộc và các góc chiếu tạo ra những hiệu chỉnh để hình thành bức tranh tổng thể. Tuy nhiên, 
những người có sao Mộc mạnh thường có các phẩm chất như: sự nhiệt tình, tính hài hước lạc 
quan, khát khao học hỏi qua sai lầm và trải nghiệm khó khăn, thích triết lý, thích làm mọi 
chuyện trở nên to tát, đầy hy vọng và lạc quan, và là người dám mạo hiểm. Tuy nhiên, sự thái 
quá của năng lượng sao Mộc có thể khiến người đó ra vẻ biết tuốt và thích dạy đời. 

Mẫu người Thổ Tinh 

 

Điểm 38 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm 

 

Số điểm cao cho sao Thổ có thể chỉ ra một người chăm chỉ, kiên định, đáng tin cậy và dễ dàng 
được những người lớn tuổi yêu mến. Tuy nhiên, sự thái quá của năng lượng sao Thổ cũng có thể 
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dẫn đến những tính cách như quá cứng nhắc, nguyên tắc, khó tính, hay lo lắng thái quá, thiếu 
linh hoạt và quá đắm chìm trong công việc. 

Mẫu người Thiên Vương Tinh 

 

Điểm 38 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm 

 

Một Thiên Vương Tinh quá mạnh khiến cá nhân có ý thức mạnh mẽ về sự độc đáo của bản thân, 
đồng thời luôn bị thôi thúc muốn thoát ra khỏi những quy tắc và luật lệ cứng nhắc, gò bó cái tôi. 
Họ muốn vượt ra ngoài những khuôn khổ và giới hạn mà mình không ưa, vì vậy họ có xu hướng 
chống lại luật lệ và trật tự chung, phá vỡ quy chuẩn và hành động theo cách riêng của mình. 
Đồng thời, đây cũng là khuynh hướng tìm kiếm những người có chung quan điểm, giống như 
việc ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, họ tìm kiếm sự kết nối với những người có cùng tiếng nói. 
Thay vì điều chỉnh bản thân theo chuẩn mực tập thể, họ sẽ cải tạo lại tập thể sao cho phù hợp 
với bản thân hoặc tìm kiếm một cộng đồng khác thích hợp hơn. Chính vì vậy, Thiên Vương Tinh 
có thể mang nghĩa lập dị, lạc loài, nổi loạn, cách mạng, biểu tình, hoạt động xã hội, thậm chí là 
phạm pháp. Tuy nhiên, nó cũng đại diện cho tình đồng chí, tình bạn, sinh hoạt hội nhóm, sự độc 
lập, tự do cá nhân, thoát ly khỏi quá khứ, chống lại truyền thống, sự mới mẻ đặc sắc, giới tinh 
hoa, những phát minh thay đổi thế giới, và các cuộc cách mạng trong khoa học công nghệ, công 
nghệ thông tin. 

Mẫu người Chiron 

 

Điểm 38 Bấm Vào Đây Để Xem Cách Tính Điểm 

 

Chiron còn được biết đến với các tên gọi khác như "higher moon," vì sự tương đồng của nó với 
mặt trăng. Trong khi mặt trăng kết nối thế giới nội tâm với thế giới bên ngoài, Chiron lại kết nối 
ý thức với tiềm thức. Biểu tượng của Chiron giống như một chiếc chìa khóa, có thể mở ra cánh 
cửa tiềm thức hoặc đóng chặt nó lại. Là cầu nối giữa thế giới ý thức và tiềm thức, Chiron rất 
nhạy cảm với mọi kích thích. Sự khó chịu mà nó mang lại khi bị tác động khiến nó được gọi là 
“vết thương không bao giờ lành.” Nói chung, đặc điểm nổi bật của Chiron là sự nhạy cảm cao 
độ với mọi tác động xung quanh. 
 
Trong trạng thái chưa phát triển, một Chiron mạnh mẽ có thể khiến người mang nó gặp khó 
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khăn do sự lẩn tránh các khu vực bị ảnh hưởng, vì không chịu được cảm giác khó chịu mà nó 
mang lại. Hành vi này làm cho cuộc sống của họ trở nên rối loạn và dẫn đến những hành vi bất 
thường xung quanh các vị trí của Chiron. 
 
Khi đã phát triển, sự nhạy cảm của Chiron có thể trở thành một món quà, một khả năng cảm 
nhận đặc biệt giúp người sở hữu nhận ra những sự thật mà người khác có thể không nhận thấy. 
Tuy nhiên, trạng thái này không làm cho các vị trí của Chiron trở nên dễ chịu hơn; nó thể hiện sự 
chấp nhận sống chung với những khó khăn. Người sở hữu Chiron có thể học cách đối diện với 
những sự thật khó chấp nhận và giúp người khác làm điều tương tự. Vì vậy, Chiron còn được 
gọi là "thầy của các anh hùng," vì sống chung với nó đòi hỏi rất nhiều lòng can đảm. 
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